Quyển I/Phần III/Chương XV 


CHUƠNG XV 


NHÀ LÊ 

pr 

ĨX 


( 1428 — 1788 ) 


THỜI-KỲ THốNG-NHẨT (1428 - 1527) 


I. LÊ THÁI-Tổ 


II. LÊ THÁI-TÔNG 

III. LÊ NHÂN -TÔNG 


1. Bình-định-vưong lên ngôi 

2. Việc học-hành 

3. Luật-lệ 

4. Việc cai-trị 

5. Phép quân-điền 

6. Việc binh-lính 

7. Công-thân bị giêt 


IV. LÊ THÁNH-TÔNG 


V. LÊ HIẾN-TÔNG 

VI. LÊ TÚC-TÔNG 
và LÊ UY-MỤC 


1. Cai-trị 

2. Việc thuê -lệ 

3. Việc canh-nông 

4. Nhà sinh-tê 

5. Việc sửa phong-tục 

6. Địa-đồ nước Nam 

7. Đại-Việt sử-ký 

8. Việc văn-học 

9. Việc vũ-bị 

10. Đánh Chiêm-thành 

11. ĐánhLão-qua 

12. Đánh Bồn-man 

13. Việc giao-thiệp với Tàu 


1. Việc thuê -má 

VII. LÊ TƯƠNG-Dực 2. Đại-Việt thông-giám 

3. Sựbiên-loạn 


VIII. LÊ CHIÊU-HOÀNG 1. Giặc Trần Cao quấy-nhiễu ở Đông-đô 


và LÊ CUNG-HOÀNG 


2. Quan trong Triều làm loạn 

3. Mạc đăng Dung chuyên quyền 


I. LÊ THÁI-Tổ (1428-1488) 

Nỉên-hỉệu: Thuận-thỉên |I|M ^ 

1. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG LÊN NGÔI TÔN. Bĩnh-định-vương là 

Lê Lợi s? M có công dẹp giặc Minh, đem lại gỉang-sơn cho 
nước nhà. Nhưng vì trước phải lấy cớ lập con cháu nhà Trần để 

cầu hòa với nhà Minh, cho nên phải tôn Trần Cao iS lên làm 
vua. Nay việc chỉến-tranh đã xong, lòng ngưòỉ theo về Bình- 
định-vương, mà Trần Cao cũng biết chừng không ai để cho 
mình ở yên, bèn trốn vào châu Ngọc-ma (thuộc phủ Trấn-ninh) 
nhưng bị quan quân đuổi bắt được, đem vể bắt phải uống thuốc 
độc mà chết. 

Trần Cao chết rồi, Bình-định-vương lên ngôi tức là vua Tháỉ-tổ 

íã nhà Lê 5?, đặt quốc-hỉệu là Đạỉ-Việt ^ j®. Năm ấy là 
năm mậu-thân, lịch Tây là năm 1428. 

Vua Thái-tổ sai sứ sang cầu phong bên Tàu, nhưng mà nhà Minh 
không chịu, bắt phải tìm con cháu nhà Trần để lập lên làm vua. 
sứ nhà Minh đi về hai ba lần, sau vua Thái-tổ bát các quan viên 
và phụ lão trong nước làm tờ khai rằng con cháu nhà Trần thật 
không còn ai nữa, và xỉn phong cho ngài là Lê Lọi làm vua nước 
Nam. Vua nhà Minh thấy vậy mới thuận phong vương cho ngài. 

Từ đấy lệ cứ 3 năm phải sang cống nhà Minh một lần, mà lần 
nào cũng phải đúc hai người bằng vàng gọi là: « đại thân kim 

nhân f Ề Ả ». Có lẽ là lúc đánh trận Chỉ-lăng có giết mất 



tướng nhà Minh là Liễu Thăng w ĩ\ và Lưong Minh ^ íẵ, cho 
nên phải đúc hai người bằng vàng thế mạng. 

Việc cầu phong và việc chịu cống nước Tàu là việc thế bất- 
đác-dĩ, vì rằng nước ta đối với nước Tàu thì lón nhỏ khác nhau 
nhiều lắm; vả lại nước ta một mình lẻ-loi ở phía nam không có 
vây-cánh nào cả, như vậy, nếu mà cứ kháng-cự, không chịu kém 
một tí, thì không bao giờ yên được. Mà dẫu bể ngoài mình chịu 
kém nước Tàu, nhưng kỳ thực bể trong vẫn tự chủ, chứ ngưòỉ 
Tàu không xâm-phạm gì đến việc nước mình. Thế cũng là một 
sự gỉao-thỉệp khôn-khéo, làm cho nước được yên-trị. 

Vua Tháỉ-tổ lên ngôi rồi, phong thưởng cho các công-thần: bên 

văn thì ông Nguyễn Trãi PtÈ jf| đứng đầu, bên võ thì ông Lê vấn 

8? đứng đầu, cả thảy là 227 ngưòi đểu được quốc-tính cả. 

Ngài lại phong cho ông Nguyễn Trãi là Quan-phục-hầu M ẵlx fịi, 
ông Trần nguyên Hãn làm Tả-tưóng-quốc, ông Phạm văn xảo 

>B 15 làm Thái-úy. 

Những người công-thần vào bậc thứ nhất thì được thưởng tước 
là Thượng-trí-tự _b § ¥, bậc thứ nhì thì được tước là Đạỉ-trí- 
bậc thứ ba thì được tước là Trí-tự ia í. 

2. VIỆC HỌC-HÀNH. Vua Tháỉ-tổ sửa-sang việc học-hành, đặt 
trường Quốc-tử-gỉám ở đất kinh-đô để cho con cháu các quan 
viên và những người thường dân tuấn-tú vào học-tập; mở nhà 
học và đặt thầy dạy nho-học ở các phủ và các lộ. Rồi lại bắt 
các quan văn vũ từ tứ phẩm trở xuống phải vào thỉ Mỉnh-kỉnh- 

khoa Í4, nghĩa là quan văn thì phải thỉ kỉnh-sử, quan vũ thì 



phải thỉ vũ-kỉnh. ở các lộ cũng mở khoa thỉ Mỉnh-kỉnh để cho 
những người ẩn-dật ra ứng-thí mà chọn lấy nhân-tàỉ. 

Những người đi tu đạo Phật, đạo Lão cũng bát phải thỉ kỉnh 
điển những đạo ấy; hễ aỉ thỉ trúng thì móỉ cho phép được làm 
tăng và đạo-sĩ, aỉ thỉ hỏng thì phải về tục làm ăn. 

3. LUẬT-LỆ. Đặt ra luật-lệ mới theo nhưhình-luật nhà Đường: 
có tội xuy, tội trượng, tội đồ, tội lưu và tội tử. 

TỘỈ xuy chia ra làm 5 bậc từ 10 roi đến 50 roi; tội trượng cũng 
chia ra làm 5 bậc, từ 60 đến 100 trượng; tội đồ chia ra làm 3 
bậc: đổ làm dịch đỉnh, đồ làm lính chuồng voi, và đổ làm lính 
đồn-đỉển; tội lưu chia ra làm 3 bậc: lưu đi cận châu, lưu đi viễn 
châu và lưu đi ngoại châu[l]; tội tử cũng chia ra làm 3 bậc: tội 
thắt cổ và chém, tội chém bêu đầu và tội lăng-trĩ. 

Hẻ ai được vào hàng bát nghị[2] thì trước phải tâu xin nghị, khỉ 
vào nghị xong rồi lại phải tâu để vua xét lại. Những ngưòỉ cựu 
thần có công từ ngũ-phẩm dĩ thượng, có aỉ phạm tội đồ hay là 
tội lưu thì cũng tha cả; con cháu những ngưòỉ được nghị công 
mà có tội, thì cứ theo cái thứ bậc tập ấm của ông cha mà giảm 
cho. Những quan viên, quân dân ai có lầm-lỗi, nhỡ ra phạm đến 
tội lưu trở xuống thì được cho chuộc. Những ngưòỉ 70 tuổi trở 
lên, 15 tuổi trở xuống hay là có phế-tật mà phạm tội lưu trở 
xuống, thì cũng được cho chuộc. Những người 80 tuổi trở lên, 
10 tuổi trở xuống hay là đốc-tật, thì cứ thứ-tự giảm bót cho. 
Những người phạm tội gì hay là phạm tội ăn-trộm, ăn-cắp của 
người ta mà tự mình ra thú nhận trước, thì được lượng tội mà 
giảm cho ít nhiều. 

Trong nước bấy giờ có nhiều người du-đãng cứ rượu chè cờ 
bạc, không chịu làm ăn tử-tế, vậy nên đặt ra phép nghiêm để 



trừng-trị: ai đánh đổ-bác bát được phải chặt ngón tay mất ba 
phân; đánh cờ, bát được phải chặt ngón tay mất một phân; 
không có việc gĩ quần-tụ nhau để rượu chè, phải đánh 100 
trượng, ngưòi dung chứa những kẻ ấy cũng phải tội, nhưng mà 
được giảm đi một bậc. 

Sự nghỉêm-phạt như thế, thì có thái-quá thật, vĩ là làm tàn-hạỉ 
đến thân-thể người ta, nhưng mà cũng có công-hỉệu, khiến cho 
trong nước bót có thứ người cả đời không chịu làm gì, chỉ đi 
đánh lừa người mà kiếm ăn. 

4. VIỆC CAI-TRỊ. Khỉ vua Thái-tổ mói ở Nghệ-an ra Đông-đô, 
thì đã chia nước ra làm bốn đạo, nay lại đặt thêm một đạo nữa 
gọi là Hảỉ-tây-đạo, gồm cả Thanh-hóa, Nghệ-an, Tân-bình và 
Thuận-hóa. 

Trong các đạo, đạo nào cũng có quan Hành-khỉển ÍT # để giữ 
sổ-sách vể việc quân-dân. Còn như các xã-thôn thì cứ xã nào 
hơn 100 người trở lên, gọi là đại xã, đặt ba ngưòi xã quan; xã 
nào có 50 người trở lên, gọi là trung-xã, đặt hai xã quan; xã nào 
có 10 người trở lên gọi là tiểu xã, đặt một ngưòỉ xã quan để coi 
việc trong xã. 

5. PHÉP QUÂN-ĐIỂN. Bấy giờ thường những người không có 
công-lao gì vói nhà-nước thì lắm ruộng nhiều nương, mà những 
kẻ phải đánh đông dẹp bác lao-lung khổ-sở, lúc về một tấc đất 
cũng không có. Vì thế cho nên vua Thái-tổ định ra phép quân- 

điền iỹ EB để lấy công điển, công thổ mà chia cho mọi ngưòỉ, 
từ quan đạỉ-thần cho đến những ngưòỉ già yếu cô quả, ai cũng 
có một phần ruộng, khiến cho sự giàu nghèo ở trong nước khỏi 
chênh-lệch lắm. 



6. VIỆC BINH-LÍNH. Khỉ giặc Minh hãy còn ở nước Nam, thì 
phải cần có nhiều quân binh, cho nên lúc quân An-nam ta móỉ ra 
Đông-đô, cả thảy được 25 vạn, sau lấy được Đông-đô rồi cho 
15 vạn về làm ăn, chỉ để lại 10 vạn để phòng-vệ mà thôi, nay 
lại chia quân ra làm 5 phiên, một phiên ở lại lưu ban còn bốn 
phiên cho về làm ruộng, cứ lần lượt thay đổi nhau mà về. 

7. CÔNG-THẨN bị GlẾT. Vua Tháỉ-tổ vẫn là một ông vua anh 
tài, đánh đuổi được giặc Minh, mà lại sửa-sang được nhiều 
công-việc ích-lợi cho nước, nhưng khỉ ngài lên làm vua rồi, có 
tính hay nghi-ngờ, chém giết những ngưòỉ công-thần như ông 

Trần nguyên Hãn K TG và ông Phạm văn xảo >E Ằ 15. Hai 
ông ấy giúp ngài đã có công to, về sau chỉ vì sự gỉèm-pha mà 
đểu phải chết oan cả. 

Nghĩ mà buồn thay cho mấy người công-thần đòi xưa, chỉ lầm 
về hai chữ công danh, mà đem tấm lòng son sát đi phù-tá quân- 
vương trong lúc nguy-nan, mong được chút hỉển-vỉnh để cho 
thỏa cái chí trượng-phu ở đời. Ngờ đâu: chim bay đã hết, cung 
tốt cất đi, thỏ nhanh chết rồi, chó săn phải giết; đến khỉ công 
việc xong rồi, thì không những là một thân mình cũng không 
được trọn-vẹn mà cả họ-hàng thường cũng phải vạ lây. Thế 

mới biết chỉ có ông Trương tử Phòng nhà Hán là người 

kiến cơ hơn cả ! 

Vua Tháỉ-tổ làm vua được 6 năm thì mất, thọ được 49 tuổi. 


II. LÊ THÁI-TÔNG (1484-1442) 



(1434-1439) 


Nỉên-hỉệu : Thỉệu-bình ¥■ 

Đạỉ-bảo ^ a (1440-1442) 

Khỉ vua Thái-tông ^ lên làm vua thì ngài mói có 11 tuổi, cho 

nên công-vỉệc gì cũng ở quan Phụ-chính là Lê Sát s? ^ quyết 
định hết cả. 

Lê Sát là một người ít học nhưng vĩ trước theo vua Tháỉ-tổ lập 

được công to, quan làm đến Đạỉ-tư-đồ p] ÍỀ. Nay làm Phụ- 
chính, thường hay cậy quyển, trái phép, làm nhiều điểu kỉêu- 
hãnh, hễ trỉểu-thần ai là ngưòi không tòng-phục thì tìm cách làm 
hại. 

Vua Thái-tông tuy còn trẻ tuổi nhưng vốn có tính thông-mỉnh, 
làm vua được ít lâu thì ra thân chính lấy, rồi giết Lê Sát đi để thu 
lấy quyển. Song cũng vì ít tuổi mà lại không có ngưòỉ phù-tá, 
cho nên sau thành say-đắm tửu sắc làm lắm điểu không được 
chính-đính. 

Đời Tháỉ-tông làm vua thì trong nước phải mấy năm đại hạn, 
nước lụt và hoàng-trùng làm hại mùa-màng, dân phải đói khổ. Ớ 
mạn mường-mán lại có đôi ba đám giặc nổi lên làm loạn, có khi 
vua phải thân chỉnh đi đánh, có khi chỉ sai quan đi tỉễu-trừ, cũng 
dẹp yên được. Còn việc gỉao-thỉệp vói những nước lân-bang, 
như Tỉêm-la (Thái-lan), Chiêm-thành, Aỉ-lao thì những nước ấy 
đểu có sứ-thần đi lại và thường có tiến cống cả. 

ở trong thì chỉnh-đốn việc thi-cử lại. Lệ cứ 5 năm một lần thi 
hương, 6 năm một lần thi hội. Phép thi thì kỳ đệ-nhất làm một 
bài kỉnh-nghĩa, bốn bài tứ-thư nghĩa, mỗi bài phải 300 chữ trở 
lên; kỳ đệ-nhị thì làm bài chiếu, bài chê và bài biểu; kỳ đệ-tam 



làm bài thi phú; kỳ đệ-tứ thì làm một bài văn sách phải 1.000 chữ 
trở lên. 

Đến năm nhâm-tuất (1442) mở khoa thỉ tiến-sĩ, bao nhiêu những 
người thỉ đỗ đểu được khác tên vào bia đá để phấn-chấn lòng 
người văn-học Các tỉến-sĩ được khác tên vào bia ở Văn-mỉếu 
khỏi đầu từ đấy. 

Những cách-thức tỉêu-dùng tiền và lụa vải ở trong nước cũng 
định lại cả; cứ 60 đồng là một tiền; lụa thì cứ dài 30 thước, 
rộng 1 thước 5 tấc trở lên là một tấm; giấy thì 100 tờ làm một 
tập. 

Tháng bảy năm nhâm-tuất (1442), Thái-tông đi duyệt bỉnh ở 
huyện Chí-lỉnh. Bấy giờ ông Nguyễn Trãi đã về trí sĩ ở trại Côn- 

sơn llg lil, thuộc huyện Chí-linh. Khỉ vua đi qua đó có vào thăm, 

và thấy người hầu ông ấy là Nguyễn thị LỘ Ptt R Sẵ có tài sắc, 
bèn bát theo hầu. Đỉ đến huyện Gỉa-định (nay là huyện Gỉa-bình 
ở Bắc-nỉnh) thì vua mất. Trỉểu-đình đổ tội cho Nguyễn thị LỘ 
giết vua, bắt ông Nguyễn Trãi làm tội và tru di cả ba họ. 

Vua Tháỉ-tông làm vua được 9 năm, thọ được 20 tuổi. 

III. LÊ NHÂN-TÔNG (1443-1459) 

Nỉên-hỉệu: Đại-hòa ;Ả; ÍP (1443-1453) 

Dỉên-ninh ỉí f (1454-1459) 

Khỉ vua Tháỉ-tông mất, thái-tử là Bàng Cơ mói lên 2 tuổi. Các 
quan đạỉ-thần là bọn Lê Khả 5? RĨ, Nguyễn Xí Ptt M, lập thái- 



tử lên làm vua, tức là Nhân-tông f_ Sn, để bà Hoàng-tháỉ-hậu ra 
thính chính. 

Trong mấy năm bà tháỉ-hậu cầm quyển, thì có mấy việc quan- 
trọng như là đặt ra 14 điểu hộ-luật về việc tư-đỉển; đổi cách thỉ 
để lấy ngưòi làm lại, bỏ thỉ ám-tả và thỉ kỉnh-nghĩa, chỉ thỉ viết 
và thi tính mà thôi. Lại đào sông Bình-lỗ[3] ở tỉnh Tháỉ-Nguyên 
để cho tiện đường vận-tảỉ. 

Còn ở ngoài, thì vua nước Chỉêm-thành là Bí Cai s M cứ hay 
sang cướp phá ở đất Hóa-châu. Trỉểu-đình đã mấy phen sai quan 
vào đánh đuổi, nhưng vẫn không chừa. Đến năm bính-dần 

(1446) Triểu-đình sai Lê Thụ 8? §, Lê Khả 5? RĨ đem quân sang 
đánh Chỉêm-thành lấy được thành Đồ-bàn, bắt được Bí Cai và 
cả phỉ tần đem vể để ở Đông-kỉnh, rồi lập ngưòi cháu vua Bồ- 
để là Mã-kha-qui-Lai lên làm vua. 

Năm mậu-thìn (1448) lại có xứ Bồn-man ếầ s xin nội thuộc 

nước ta, đặt làm châu Qui-họp ii ìÊt. Đất Bồn-man phía đông- 
nam giáp tỉnh Nghệ-an, tỉnh Quảng-bình, phía tây-bắc giáp tỉnh 
Hưng-hóa, tỉnh Thanh-hóa. 

Tuy vậy, nhưng vĩ bà Tháỉ-hậu hay nghe những lòỉ nói gièm, 
chém giết các quan cựu-thần như là Lê Khả Hr pj , Lê khác 
Phục 5? ^ ÍM, làm cho nhiều người không phục. 

Năm quí-dậu (1453), Nhân-tông mới bát đầu thân chính. Trước 
hết ngài truy-tặng cho những ngưòi công-thần và cấp ruộng 
quan-đỉển cho con cháu các ông Lê Sát, Lê Ngân, và Lê khắc 
Phục. 



Lại sai ông Phan phù Tiên )S 7*0 làm bộ quốc-sử kể từ vua 
Tháỉ-tông nhà Trần cho đến khỉ thuộc nhà Minh, cả thảy là 10 
quyển. 

Trước các vương-hầu và các quan văn-vũ đểu cứ theo phẩm- 
hàm của mình mà ăn lộc lấy thuê trong 50 hộ hay là 100 hộ. Nay 
Nhân-tông lại cho thêm tiền tuế bổng nữa. 

Vua Nhân-tông có lẽ cũng nên được một ông vua hiển, nhưng 

chẳng may ngài có người anh là Lạng-sơn-vương Nghỉ Dân Ê 

K, trước đã làm Thái-tử, sau vĩ ngưòỉ mẹ phải tội cho nên phải 
bỏ. Đến năm kỷ-mão (1459), Nghỉ Dân đồng mưu vói bọn Lê 

đác Ninh s? í# fr, Phạm Đồn >E ^6, Phan Ban ỈU is và Trần 

Lăng K ĩè nửa đêm trèo thành vào giết Nhân-tông và Hoàng- 
thái-hậu, tự xung làm vua, rồi cho sứ sang Tàu cầu phong. 

Nhân-tông trị-vì được 17 năm, thọ 19 tuổi. 

IV. LÊ THÁNH-TÔNG (1460-1497) 

Niên-hiệu : Quang-thuận ỉft |ỉll (1460-1469) 

Hồng-đức ì& í! (1470-1497) 

Nghỉ Dân cưóp ngôi vua được 8 tháng, nhưng vì tính hay nghe 
lòi dua-nịnh, chém giết kẻ cựu thần, cho nên lòng ngưòỉ không 
ai phục, đến tháng sáu năm canh-thìn (1460) các quan đạỉ-thần là 

bọn Nguyễn Xí Ptt ÍSễ, Đỉnh Liệt T ỹ!l mưu chém Phạm Đồn >E 

■ti và Phan Ban ỈU ở giữa nghị-sự-đường, rồi đóng cữa thành 
lại vào bát Nghỉ Dân giết đi, rước con thứ tư vua Thái-tông là 



Bĩnh-nguyên- vương Tư-Thành ¥ 7 L ĩ s p| lên làm vua, tức là 
vua Thánh-tông 1= 

Thánh-tông là một ông vua thông-mỉnh, thờ mẹ rất có hiếu, ở 
với bể tôi đãi lấy lòng thành. Ngài trị-vì được 38 năm, sửa-sang 
được nhiều việc chính-trị, mở-mang sự học-hành, chỉnh-đốn các 
việc vũ-bị, đánh dẹp nước Chiêm, nước Lào, mở thêm bờ-cõỉ, 
khiến cho nước Nam ta bấy giờ đuợc văn-minh thêm ra và lại 
lùng-lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cưòng- 
thịnh như vậy. 

Thánh-tông lên ngôi rồi phong tước và cấp ruộng quan điển cho 
các công-thần. Ngài lại truy-tặng những người công-thần bị giết 
oan ngày trước, và cho tìm con cháu ông Nguyễn Trãi về, cấp 
cho 100 mẫu ruộng để phụng-thờ tổ-tỉên. 

Những người mà được quốc-tính, nay ngài cho phục tính lại để 
cho khỏi mất tên họ. 

1. VIỆC CAI-TRỊ. Từ trước đến giờ triểu-chính vẫn theo lối cũ 

của nhà Trần: trên thì có tả hữu Tướng-quốc 10 um, rồi đến Lẻ- 
bộ, Lại-bộ, NỘỈ-các- viện, Trung-thư, Hoàng-môn, và ba sở 
Môn-hạ, lại có ngũ-đạo Hành-khỉển để coi sổ-sách quân-dân các 
đạo. Đến khỉ Nghỉ Dân cưóp ngôi, đặt ra lục BỘ và lục Khoa. 

Lục bộ là: Lại-bộ ỉẽ Ềĩ, Hộ-bộ p* ỀP, Lễ-bộ IU Ềĩ, Bỉnh-bộ 

nP, Công-bộ X nỉ và Hình-bộ Wi nP. Lục khoa là: Lại-khoa ỈẼ 

Ĩ4, Lễ -khoa lễ Ĩ4, Binh-khoa íị Ĩ4, Hình-khoa Ĩ4, HỘ-khoa 

Ĩ4 và Công-khoa X Ĩ4. 



Quan lục bộ thì có Thượng-thư Írỉ (r làm đầu, rồi đến tả hữu 
Thị-lang # Ềĩ, Lang-trung Ềĩ í 3 , Vỉên-ngoạỉ-lang M ỹh ÈP, Tư- 
vụ r! ĨỀ. 

Thánh-tông đặt thêm ra lục tự là: Đạỉ-lý-tự ĨỄ # , Thái- 

thường-tự ^ Sỉ #, Quang-lộc-tự 7*6 lẵ V, Tháỉ-bộc-tự #, 

Hồng-lô-tự 'ít ffl #, Thượng bảo-tự ÍrÌ 8 #. Quan Lục tự thì 

có Tự-khanh # 5IP, Thỉếu-khanh !®p và Tự-thừa # zỉí. 

Ngài lại lập ra quan chế và lễ-nghỉ theo như bên Tàu. Các quan 
văn võ có phần ruộng đất, lại được tiền tuế bổng. Nhưng aỉ mà 
làm điểu gì nhũng-lạm, thì đểu phải nghiêm trị. 

Ngài lại định lệ trí sĩ, cho các quan nội ngoại: ai làm quan đến 
65 tuổi thì được xỉn vể trí sĩ, còn những người làm nha-lạỉ đến 
60 tuổi cũng được xỉn vể. 

Trước vua Tháỉ-tổ chia ra làm 5 đạo, có phủ, lộ, trấn, châu, 

huyện, xã. Đạo thì đặt quan Hành-khỉển ÍT ®, Tuyên-phủ chánh 

phó-sứ 1E IE §Ị| ÍẼ; phủ thì đặt Tri-phủ ÍP HT; lộ thì đặt An- 

phủ-sứ ỉc ÍẼ; trấn thì đặt Trấn-phủ-sứ ỉll ÍÉ ÍỀ; châu thì đặt 

Phòng-ngự-sứ Kĩ ® ÍẼ; huyện thì đặt Chuyển-vận-sứ Ệi ÌE ÍẼ 

và Tuần-sát-sứ M ÍẼ; xã thì đặt Xã-quan li n. 

Thánh-tông chia nước ra làm 12 đạo là Thanh-hóa, Nghệ-an, 
Thuận-hóa, Thiên-trường, Nam-sách, Quôc-oai, Bắc-giang, An- 
bang, Hung-hóa, Tuyên-quang, Tháỉ-nguyên, Lạng-son. Mỗi đạo 

có tòa Đô Tòa thừa ĨK và tòa Hiến M. Tòa Đô thì có chánh 

phó Đô-tổng-bỉnh ÍÍP ịề coi vể việc bỉnh; tòa Thừa thì có 



Thừa-chính I R chánh-phó sứ, coi về việc chính; tòa Hiến thì 

có Hiến-sát M chánh-phó sứ, coi về việc hình. 

Lại đặt ra chức Giám sát-ngự-sử Sa íỉp Ổ2 để đi xem xét 
công-việc ở các đạo cho khỏi sự nhũng-nhiễu. 

Sau nhân có đất Quảng-nam mới lấy của Chỉêm-thành lại đặt ra 
làm 13 xứ là Thanh-hóa, Nghệ-an, Son-nam (trước là Thỉên- 
trường), Son-tây (trước là Quốc-oai), Kỉnh-bắc (trước là Bắc- 
gỉang), Hầi-dưong (trước là Nam-sách), Thái-nguyên, Tuyên- 
quang, Hung-hóa, Lạng-son, An-bang, Thuận-hóa, Quảng-nam. 
Ớ những xứ hiểm-yếu như Nghệ-an, Thuận-hóa, Tuyên-quang, 
Hưng-hóa, Thái-nguyên, Lạng-sơn, Quảng-nam đểu đặt chức 

Thủ-ngự kinh-lược-sứ \F 'M Bỗ ÍẼ để phòng giữ. Trong 13 
xứ ấy lại chia làm 52 phủ, 172 huyện và 50 châu. Còn ở dưóỉ 
phủ huyện thì có hưong, phường, xã, thôn, trang, sách, động, 
nguyên, trưởng cả thảy là 8.006. 

2. VIỆC THUÊ-LỆ. Bấy giờ thuế đỉnh mỗi người đồng niên 
đóng 8 tiền; còn thuế ruộng, thuế đất và thuế đất bãi trồng dâu 
thì cứ kể mẫu mà đóng thuế, mà thứ đất nào cũng chia ra làm ba 
hạng. 

Việc làm sổ hộ, thì cứ 6 năm một kỳ, quan phủ huyện phải dẫn 
các xã-trưởng vể Kỉnh để khai sô hộ-khẩu ở các xã. 

3. VIỆC CANH-NÔNG. Vua Thánh-tông lấy sự nông-tang làm 
trọng, cho nên ngài chú ý vể việc ấy lắm. Thường thường ngài 
sác cho phủ huyện phải hết sức khuyên bảo dân làm việc cày 
ruộng trồng dâu. 



Đặt quan Hà-đê và quan Khuyến-nông để coi việc cày cấy trong 
nước. Bắt quan Hộ-bộ và quan Thừa-chính ở các xứ phải tâu 
cho ngài biết những đất bỏ hoang để bát phủ huyện đốc dân 
phu khaỉ-khẩn làm ruộng. 

Lập ra cả thảy 42 sở đồn-đỉển, đặt quan để trông-nom sự khaỉ- 
khẩn, khiến cho dân khỏi phải đóỉ-khổ. 

4. NHÀ TÊ-SINH. Vua Thánh-tông lại lo đến các chứng bệnh 
làm hại dân. Ngài lập nhà Tê-sỉnh để nuôi những ngưòỉ đau- 
yếu, và khi nào ở đâu có dịch tễ thì sai quan đem thuốc đi chữa 
bệnh. 

5. VIỆC SỬA PHONG-Tực. Dân ta bấy giờ sùng-tín đạo Phật, 
hay làm đình làm chùa. Những lễ hôn và lễ tang thì làm những 
điểu trái với lẽ thường, như là nhà nào có tang-chế thì làm cỗ 
bàn ăn-uống, rồi bày ra các trò hát xương, làm một cuộc vui 
chơi. Lễ hôn thì ăn lễ hỏi rồi, để ba bốn năm móỉ cho rước dâu 
về nhà chồng. 

Thánh-tông cấm không cho làm chùa mói, để tỉển-của và công- 
phu mà làm việc có ích. cấm những nhà có lễ tang không được 
bày cuộc hát xướng. Việc hôn thì khỉ đã nhận lễ hỏi rồi, phải 
chọn ngày cho rước dâu, và lệ cứ cưóỉ rồi ngày hôm sau đi chào 
cha mẹ, ba ngày thì đi lễ từ đường. 

Ngài lại đặt ra 24 điểu, sức cho dân-xã thường thường giảng 
đọc để giữ lấy thói tốt: 

1. Cha mẹ dạy con phải có phép-tác, trai gái đểu có nghể- 
nghỉệp, không được rưựu-chè cờ-bạc, tập nghề hát-xưáng để 
hại phong-tục. 



2. Người gỉa-trưởng tự mình phải giữ lễ-phép để cho cả nhà 
bát-chước; nếu con em làm càn, thì bắt tội người gia trưởng. 

3. Vợ chồng cần-kiệm làm ăn, ân-nghĩa trọn-vẹn, duy chỉ có khỉ 
nào người vợ phạm tội thất-xuất "b lH thì mới được bỏ, chứ 

không được khiên ái í it cẩu dung ÍO I? làm hại đến phong- 
hóa. 

4. Làm kẻ tử-đệ nên yêu-mến anh em, hòa-thuận vóỉ hương- 
đảng, phải lấy lễ -nghĩa mà cư-xử; nếu trái phép thì ngưòỉ tôn- 
trưởng đánh-đập dạy-bảo, có tội to thì phải đem nộp quan để 
trừng-trị. 

5. ở chốn hương-đảng tông-tộc, có việc hoạn-nạn thì phải 
gỉúp-đỡ lẫn nhau; nếu ai có tiếng là ngưòi hạnh-nghĩa tốt, thì 
các quan phủ huyện sở tại phải bẩm lên tòa Thừa, tòa Hiến, để 
tâu vua mà tinh biểu cho. 

6. Đàn-bà có lỗi mà cha mẹ và chồng đã trừng-trị thì nên phải 
sửa mình đổi lỗi, không được tự-tiện trốn đi, làm hư mất nết 
đàn-bà. 

7. Người đàn-bà góa không được chứa những đứa trai trẻ ở 
trong nhà, nói dối là con nuôi để ám hành những việc gian dâm. 

8. Ngưòi đàn-bà góa chồng, đối vóỉ các con vợ cả, hoặc vợ lẽ, 
nàng hầu, nên có lòng thương-xót, không được muu-mô để 
chiếm đoạt gỉa-tài làm của riêng mình. 

9. Đàn-bà góa chồng, chưa có con-cái, phải ở nhà chồng để giữ 
đủ tang-lễ, không được chuyển-vận, của-cảỉ mang vể nhà 
mình. 



10. Làm đàn-bà thì phải theo chồng, không được cậy cha mẹ 
mình phú-quí mà khỉnh nhà chồng, nếu không như thế thì bát tội 
đến cha mẹ. 

11. Kẻ sĩ-phu nên quí phẩm-hạnh và giữ phép quan, nếu cứ xu- 
nịnh những kẻ quyển quí để cậy thế làm càn thì phải cách bỏ đi 
không kể đến nữa. 

12. Kẻ đỉển-lạỉ chỉ việc giữ sổ-sách gỉấy-má để làm việc quan, 
nếu làm những sự đỉên-đảo án từ, thì quan trên sẽ xét ra mà 
trừng-trị. 

13. Quan dân đểu phải hỉếu-đễ, và chăm-chỉ làm ruộng, cùng 
gỉúp-đỡ lẫn nhau; khỉ đi làm việc quan, không được trễ-biếng, 
trốn-tránh. Nêu aỉ có tiếng là ngưòỉ lương-thỉện thì các quan 
phủ huyện phải trình tòa Thừa, tòa Hiến để tâu mà tỉnh biểu 
cho. 

14. Kẻ thương-mãỉ phải tùy thòi giá mà buôn-bán với nhau, 
không được thay đổi thưng đấu, và tụ-tập đồ-đảng để đi trộm- 
cưóp; nếu phạm điểu ấy thì trị tội rất nặng. 

15. Việc hôn-gỉá tế-tự phải giữ lễ-phép, không được làm càn. 

16. Chỗ dân-gỉan có mở trường du-hí hoặc cúng-tế, thì con-trai 
con-gáỉ đến xem, không được đứng lẫn lộn, để khỏi thói dâm. 

17. Các hàng quán bên đường, có phụ-nữ đi xa đến trọ, thì phải 
phòng giữ. Nêu để hà-hỉếp ô-nhục người ta, việc phát-gỉác ra, 
thì người phạm cùng với chủ nhà đểu phải trị tội cả. 

18. Phủ huyện phải lập bia ở các nơi sở-tạỉ để cấm con-traỉ 
con-gáỉ không được cùng tắm một bến, để cho có phân biệt. 

19. Các xã-thôn phải chọn một vài ngưòi gỉà-cả, đạo-đức làm 
trưởng, những ngày thong-thả đem dân ra đình, tuyên giảng 



những lời cáo dụ, để khiến dân bắt-chước làm điểu thiện, thành 
ra mỹ tục. 

20. Trong hạt phủ huyện có kẻ cường-hào xâm-chỉếm đỉển-thổ, 
ức-hỉếp cô-độc và xui-gỉục ngưòi ta kỉện-tụng, thì cho xã-thôn 
cáo giác lên để quan xử-trị, nếu mà ẩn-nặc thì phải bỉếm-bãỉ. 

21. Các nhà vương, công, đại-thần dung túng những đứa tiểu- 
nhân, đưa người khấn lễ, và để cho người nhà đi ức-hỉếp dân- 
gỉan mà mua rẻ các đồ vật, thì cho dân được đầu cáo để trọng 
trị. 

22. Những người làm quan phủ, huyện mà biết khuyên-bảo dân- 
gỉan làm điểu lễ-nghĩa khỉêm-nhượng, có quan Thừa-chính, 
Hỉến-sát xét thực, thì được cho vào hạng tốt; nếu ai không chăm 
dạy-bảo dân thì cho là người không xứng chức. 

23. Các người huynh-trưởng ở chốn xã-thôn và phường biết 
dạy-bảo con em trong làng cho nên được phong-tục tốt, thì quan 
phủ huyện phải bẩm tòa Thừa, tòa Hiến để tâu vua ban khen 
cho. 

24. Các dân mường-mán ở ngoài bờ-cõỉ, nên giữ lòỉ dỉ-huấn, 
không được trái đạo luân-thường như cha, anh, chú, bác đã chết 
thì con em không được chiếm lấy những thê-thỉếp, nếu mà trái 
phép, thì sẽ trị tội rất nặng. 

6. ĐỊA-Đổ Nước nam. Từ xưa đến nay nước Nam ta vẫn 
không có địa-đồ, Thái-tông bèn sai quan ở các đạo xem xét ở 
trong hạt mình có những núi sông gì, hỉểm-trở thế nào phải vẽ 
địa-đồ ra cho rõ-ràng và chỗ nào tự cổ chí kim có những sự-tích 
gì phải ghỉ-chép vào cho tưòng-tận, rồi gửi về bộ HỘ để làm 
quyển địa-dư nước ta. 



7. ĐẠI-VIỆT SỬ-KÝ. Thánh-tông sai Ngô sĩ Liên ^ ít Ì8 làm 

bộ Đại- Việt sử-ký ^ Ế pS chia ra làm 2 bản. Một bản kể từ 
Hồng-bàng-thị cho đến thập-nhị sứ-quân có 5 quyển. Một bản 
kể từ Đỉnh Tỉên-hoàng cho đến Lê Thái-tổ có 10 quyển, cả thảy 
là 15 quyển. 

8. VIỆC VĂN-HỌC. Vua Thánh-tông định phép thi hương, sửa 
phép thỉ hội, để chọn lấy nhân-tàỉ. Thường ngài ra làm chủ các 
kỳ thỉ đình, và ngài lập ra lệ xưáng danh các Tiến sĩ và lệ cho 
về vinh qui. 

Ngài mở rộng nhà Tháỉ-học ^ ¥ ra. Phía trước thì làm nhà Văn- 
mỉếu, phía sau thì làm nhà Thái-học, và làm ra các phòng ốc để 
cho những kẻ sỉnh-vỉên ở học. Làm kho Bí-thư để mà chứa sách. 
Sự học bấy giờ càng ngày càng mở-mang thêm. 

Ngài lại hay ngâm thi, đặt ra Quỳnh-uyển củu-ca ĨM 5Ẽ ýl ỊR, 

xung làm Tao-đàn nguyên-súy li Jă ĩt Éí , cùng với kẻ triều- 

thần là bọn ông Thân nhân Trung $ i— ĨẼS, Đỗ Nhuận tì: ỈM, cả 
thảy 28 người xướng họa với nhau. Non xanh nước biếc chỗ 
nào cũng có thơ của ngài. 

Ngài sai ông Thân nhân Trung và ông Đỗ Nhuận làm bộ Thỉên- 

nam dư-hạ-tập ^ tế 0Í8 m, 100 quyển nói về việc chính là 
hình-luật đời Hồng-đức. Ngài làm ra một quyển Thân-chỉnh ký- 

sự 11 ÍĨE pB M, kể việc ngài đi đánh Chỉêm-thành, Lão-qua và 
các mường. 

9. VIỆC VÕ-BỊ. Tuy rằng vua Thánh-tông hết lòng sửa-sang 
mọi việc trong nước, nhưng ngài cũng hiểu rằng phàm một 



nước mà cường-thịnh thì tất là phải có võ-bị, cho nên ngài bát 
các quan tổng-bỉnh phải chăm giảng-tập trận đồ, phải luyện-tập 
sĩ-tốt để phòng khỉ có việc. 

Ngài đổi năm vệ-quân ra làm năm phủ là: Trung-quân phủ, Nam 
quân-phủ, bác-quân phủ, đông-quân phủ và tây-quân phủ. Mỗi 
một phủ thì có 6 vệ, mỗi vệ có 5 hay là 6 sở, mỗi sở có sô quân 
độ 400 ngưòi. Quân cả 5 phủ ước chừng 6, 7 vạn ngưòi. Ngài 
lại đặt ra 31 điểu quân lệnh để tập thủy trận; 42 điểu để tập bộ 
trận. 

Lại đặt ra lệ cứ ba năm một kỳ thỉ võ. Tưáng-sĩ ai đậu thì 
thưởng, ai hỏng thì phạt, để khiến mọi ngưòỉ đểu vui lòng về 
việc võ-bị. 

Đời vua Thánh-tông mấy năm vể trước cũng được yên ổn, 
nhưng mấy năm về sau thì phải chỉnh-chỉến nhiều lần. Khỉ thì 
phải đánh giặc Lào, khi thì đánh những giặc cỏ ở trong nước; 
nhưng chỉ có đánh Chỉêm-thành, đánh Lão-qua và đánh Bồn-man 
là phải dùng đến đại-bỉnh. 

10. ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Năm canh-thìn (1470) là năm 

Hồng-đức nguyên-nỉên, vua nước Chỉêm-thành là Trà Toàn Ề 
muốn sinh sự với nước Nam. Một mặt thì cho ngưòỉ sang cầu 
vỉện-bỉnh bên nhà Minh, một mặt thì đem quân sang đánh phá ở 
đất Hóa-châu. 

Vua Thánh-tông cho sứ sang Tàu kể chuyện Trà Toàn làm nhiễu, 
rồi ngài tự làm tướng, cử đại-bỉnh hon 20 vạn sang đánh Chỉêm- 
thành; khỉ quân vào đến Thuận-hóa, Thánh-tông đóng quân lại 
để luyện-tập và sai người lẻn sang vẽ địa-đồ nước Chiêm-thành 



để biết cho rõ chỗ hiểm chỗ không rồi mói tiến bỉnh lên đánh 
lấy cửa Thị-nại (cửa Bình-định). 

Trà Toàn đánh thua, rút quân vể giữ kỉnh-thành Đổ-bàn. Quân 
An-nam kéo đến vây đánh, phá được thành, bát được Trà Toàn. 

Bấy giờ có tướng Chỉêm-thành là Bô trì Trì ® í# ị# chạy về đất 
Phan-lung, sai sứ vào cống và xin xung thần. Thánh-tông có ý 
muốn làm cho nước Chiêm yếu thế đi, mói chia đất ra làm ba 
nước, phong làm ba vua, một nước gọi là Chỉêm-thành, một là 
Hóa-anh và một nước nữa là Nam-phan. 

Còn đất Đổ-bàn, đất Đạỉ-chỉêm và đất cổ-lũy thì vua Thánh- 
tông lấy để lập thêm đạo Quảng-nam, có 3 phủ, 9 huyện, rồi 
đặt quan cai-trị, và chọn dân đỉnh từ 15 tuổi trở lên, aỉ là ngưòỉ 
thông-mỉnh ham học thì cho làm sỉnh-đồ, để dạy cho sự học- 
hành và sự lễ -nghĩa. 

Khỉ Trà Toàn đã phải bắt rồi, em là Trà Toại trốn vào núi, sai 
người sang kêu với nhà Minh và xin phong làm vua. Thánh-tông 

biết tin ấy liền sai ông Lê Niệm 5? lềs đem 3 vạn quân vào bát 
được Trà Toại giải vể kỉnh-sư. Sau vua nhà Minh có sai sứ sang 
bảo ngài phải trả đất Chỉêm-thành, nhưng ngài không chịu. 

Từ khỉ vua Thánh-tông đánh được Chiêm-thành rổi, thanh-thế 
nước Nam lùng-lẫy, nước Lào và các mường ở phía tây đểu về 
triều cống cả. 

11. ĐÁNH LÃO-QUA. Đến năm kỷ-họi (1479) có tù-trưởng xứ 

Bồn-man là cầm Công w có ý làm phản, xui người Lão- 
qua[4] đem bỉnh quấy-nhỉễu ở miền tây nước ta. Thánh-tông 

liền sai quan Thái-úy là Lê thọ Vực 5? Jp cùng vói các tương- 



quân là Trịnh công LỘ SP Sỗ, Lê đình Ngạn 5? ỈỄ ỈỀ, Lê Lộng 

s? ^ và Lê nhân Hiếu f t ậ chia làm 5 đạo đi từ Nghệ-an, 
Thanh-hóa và Hưng-hóa sang đánh đuổi vua Lão-qua đến sông 
Kỉm-sa[5] giáp với nước Diến-đỉện. Trận ấy quân An-nam được 
toàn tháng. 

12. ĐÁNH BổN-MAN. Gây nên sự đánh Lão-qua là cũng vì họ 
Cầm ở Bồn-man muốn làm điểu phản-nghịch. 

Nguyên đất Bồn-man trước đã xin nội thuộc, đổi làm châu Qui- 
họp, nhưng vẫn để cho tù-trưởng là họ cầm được đòỉ đời làm 

Phụ-đạo. Sau đổi làm Trấn-ninh phủ ằỀ ¥ ]ĨT, có 7 huyện, và 
đặt quan phủ huyện để gỉám-trị. Nay cầm Công cậy có ngưòỉ 
Lão-qua gỉúp-đỡ, bèn đuổi quân An-nam đi, chiếm lấy đất, rồi 
đem quân chống giữ với quan quân. 

Thánh-tông bèn ngự giá thân-chỉnh, nhưng đi đến Phù-lỉệt, được 
tin tháng trận của quân ta sang đánh Lão-qua, ngài trở về, sai 
ông Lê Niệm đem bỉnh đi đánh, cầm Công đánh thua chết, còn 
những ngưòỉ Bổn-man xỉn hàng. 

Thánh-tông phong cho người họ cầm Công là Cầm Đông ip ^ 
làm Tuyên-úy-đạỉ-sứ và đặt quan cai-trị như trước. 

13. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI TÀU. Nước ta bấy giờ tuy phải 
theo lệ xưng thần với nhà Minh, nhưng vua Thánh-tông vẫn hết 
lòng phòng-bị mặt bắc. Thỉnh-thoảng có những ngưòỉ thổ-dân 
sang quấy-nhiễu, thì lập tức cho quan quân lên tiễu-trừ và cho 
sứ sang Tàu để phân-gỉải mọi sự cho mỉnh-bạch. Có một hôm 
được tin rằng người nhà Minh đem binh đi qua địa-gỉói, Thánh- 
tông liền cho ngưòi lên do-thám thực hư. Ngài bảo vóỉ triểu- 
thần rằng: « Ta phải gỉữ-gìn cho cẩn-thận, đừng để cho ai lấy 



mât một phân núi, một tấc sông của vua Tháỉ-tổ để lại. » Ngài 
có lòng vì nước như thế, cho nên dẫu nước Tàu có ý muốn dòm- 
ngó cũng không dám làm gì. vả lại quân An-nam bấy giờ đi 
đánh Lào, dẹp Chiêm, thanh-thế bao nhiêu, nhà Minh cũng phải 
lấy lễ-nghĩa mà đãi An-nam, cho nên sự gỉao-thỉệp của hai nước 
vẫn được hòa-bình. 

Xem những công việc của vua Thánh-tông thì ngài thật là một 
đấng anh-quân. Những sự văn-trị và sự võ-công ở nước Nam ta 
không có đời nào thịnh hon là đòỉ Hồng-đức. Nhờ có vua Tháỉ- 
tổ thì gỉang-sơn nước Nam mói còn, và nhờ có vua Thánh-tông 
thì văn-hóa nước ta mới thịnh, vậy nên ngưòỉ An-nam ta không 
bao giờ quên công-đức hai ông vua ấy. 

Thánh-tông làm vua được 38 năm thọ được 56 tuổi. 


IV. LÊ HlẾN-TÔNG (1497-1504) 

Nỉên-hỉệu : cảnh-thống iR ịít 

Thái-tử là Tăng íẩ lên nối ngôi làm vua, tức là vua Hỉến-tông M 

i_Li 

ÃTn. 

Ngài là một ông vua thông-mỉnh hòa-hậu. Thường khỉ bãi triều 
rồi, ngài ra ngồi, nói chuyện với các quan, hễ aỉ có điểu gì trái 
phải, ngài lấy lời êm-áỉ mà nhủ-bảo, chứ không gắt máng bao 
giờ. Ngài vẫn hay nói rằng: « Vua Tháỉ-tổ đã gây-dựng nên cơ- 
đồ, vua Thánh-tông đã sửa-sang mọi việc, ta nay chỉ nên lo gìn- 
gỉữ nếp cũ, và mở-mang sự nhân-chính ra cho sáng rõ công-đức 
của ông cha trước. » 



Ngài theo cái chủ-ý ấy mà trị dân, cho nên trong mấy năm ngài 
làm vua không có gỉặc-gỉã gì, mà những việc chính-trị đểu theo 
như đời Hồng-đức, chứ không thay-đổỉ gì cả. Nhất là về việc 
cày ruộng trồng dâu, ngài lưu tâm khuyên-nhủ quan dân, khiến 
mọi ngưòi phải hết sức gỉữ-gìn, bát đào sông, khai ngòi, đáp 
đường, làm xe nước, để cho tiện việc vệ nông. Việc văn-học 
cũng vậy, không bao giờ ngài để trễ-nảỉ. Nhưng ngài trị-vì được 
có 7 năm thì mất, thọ được 44 tuổi. 


IV. LÊ TÚC-TÔNG (1504) VÀ LÊ UY-MỤC (1505-1509) 

Niên-hiệu : Tháỉ-trỉnh Ịf§ và Đoan-khánh ỒS il 

Hỉến-tông mất, truyền ngôi lại cho người con thứ ba tên là 
Thuần, tức là vua Túc-tông M 

Túc-tông làm vua được 6 tháng thì mất. Trỉểu-đình tôn ngưòi 
anh thứ hai của ngài là Tuấn lên làm vua, tức là vua Uy-mục 

isỏ 8\ 

Từ vua Uy-mục trở đi thì cơ-nghỉệp nhà Lê mỗi ngày một suy 
dần, vì rằng từ đó vể sau không có ông vua nào làm được việc 
nhân-chính, và lại thường hay say-đám tửu sác, làm những điểu 
tàn-ác, cho nên thành ra sự gỉặc-gỉã, thoán-đoạt, đến nỗi vể sau 
dẫu có trung-hưng lên được, nhưng quyển chính-trị vẫn vể tay 
kẻ cường-thần. 

Vua Uy-mục mới lên làm vua thì giết tổ-mẫu là bà Thái-hoàng 
Tháỉ-hậu, giết quan Lễ-bộ Thượng-thư là ông Đàm văn Lễ Ịl 
và quan Đô-ngự-sử là ông Nguyễn quang Bật Ptt % 50?, vĩ 



lẽ rằng khỉ vua Hỉến-tông mất, bà Tháỉ-hậu và hai ông ấy có ý 
không chịu lập ngài. 

Đã làm điểu bạo-ngược, lại say đám tửu-sác; đêm nào cũng 
cùng với cung-nhân uống rượu, rồi đến khỉ say thì giết đi. Có 
khỉ bát quân sĩ lấy gậy đánh nhau để làm trò choi. Tính đã hung- 
ác, mà lại hay phản-trác. Cho nên sứ Tàu sang làm thơ gọi Uy- 

mục là Quỉ-vương 3È, 5E. 

Bấy giờ Uy-mục lại hay tin dùng mấy kẻ ngoại thích và tìm 
những ngưòi có sức mạnh để làm túc-vệ. Bỏỉ thế cho nên Mạc 

đăng Dung Ji lỉ lil là người đánh cá vào thỉ đỗ đô-lực-sĩ, được 

làm chức Đô-chỉ-huy-sứ ỉ p ỉễ s ÍẼ . Còn những tôn-thất và 
công-thần thì bị đánh-đuổỉ, dân sự thì bị hà-hiếp, lòng ngưòỉ ta- 
oán, thỉên-hạ mất cả trông-cậy, triểu-thần có nhiều ngưòỉ bỏ 
quan trốn đi. 

Tháng chạp năm kỷ-tị (1509) có Gỉản-tu-công tên là Oanh 

y ì\ M cháu vua Thánh-tông, là anh em con chú con bác vóỉ ngài, 
bị bắt giam. Ông đút tiền cho ngưòỉ canh ngục mói được ra, 
trốn về Tây-đô, rồi hội với các quan cựu-thần đem bỉnh ra đánh 
bát vua Uy-mục và Hoàng-hậu Trần-thị giết đi. 


VII. LÊ TUƯNG-Dực (1510-1516) 

Nỉên-hỉệu : Hồng-thuận ỉrt |Ỉ|I 

Gỉản-tu-công giết vua Uy-mục rồi tự lập làm vua, tức là vua 
Tương-dực J| M. 



Vua Tương-dực tính hay choi-bòi và xa-xỉ, như là sai ngưòỉ thợ 

tên là Vũ như Tô s iu m làm cái điện 100 nóc, xây cái cửu- 
trùng-đàỉ, bát quân dân làm trong mấy năm tròi không xong, mà 
thật là hao-tổn tỉển-của, chết hại nhiều ngưòỉ. Rồi lại đóng 
chiến-thuyển bát đàn-bà chèo chơi ở hồ Tây. Lại tư-thông cả 
với những cung-nhân đời tiền triều. Vì hoang dâm như thế, cho 
nên sứ nhà Minh sang trông thấy ngài, bảo rằng ngài là tướng 
lợn, sự loạn-vong chác là sáp tới vậy. 

1. VIỆC THUÊ-MÁ. Việc thuế-má lúc bấy giờ thì đại-kháỉ cũng 
như mấy triều trước, nhưng không biết rõ tiển-tàỉ sản-vật 
đồng-nỉên thu được những gì. Đến đời vua Tưong-dực thấy sử 
chép rằng trước thì thuế vàng thuế bạc đồng niên thu được: 


Vàng mười, thứ tốt gọi là 
« kỉêm-kỉm » 


480 


lượ 

ng 


Vàng mười 
Bạc 


2.8 

83 

4.9 

30 


Nay vua Tưong-dực định lệ đổi lại 
mỗi năm thu được: 


Vàng mười thứ « kiêm- 

1 • II 

kim » 

Vàng mười 0! — 

6.1 

Bạ ~ ^ 25 

Những vàng bạc ấy là nộp vào kho để cho vua tỉêu-dùng. Còn 


cách thu-nộp thế nào thì không rõ. 



2. ĐẠI-VIỆT THÔNG-GIÁM. Đời bấy giờ có quan Binh-bộ 
Thượng-thư là ông Vũ Quỳnh s 91 làm xong bộ Đại-Việt 

thông-gỉám ^ s ® ÍS; chia ra từ họ Hồng-Bàng cho đến thập- 
nhị sứ-quân làm ngoạỉ-kỷ, còn từ Đỉnh Tỉên-hoàng đến Lê Tháỉ- 

tổ làm bản-kỷ, cả thảy là 26 quyển. Vua sai ông Lê Tung s 
soạn bài tổng-luận vể bộ sử ấy. 

3. SựBIÊN-LOẠN. Thời bấy giờ vua thì hoang chơi, triểu-thần 
thì tuy là có bọn ông Nguyễn văn Lang PtÈ Ềĩ, ông Lê Tung 

flb, ông Lương đắc Bằng ^ % ẼR, v.v... nhưng ngưòi thì già 
chết, người thì xin thôi quan về. vả cũng không có ai là ngưòỉ 
có thể ngăn giữ được vua và kỉnh-doanh được việc nước, cho 
nên trong nước gỉặc-gỉã nổi lên khắp cả mọi nơi. ở đất Kỉnh- 

bác thì có Thân duy Nhạc $ s, Ngô văn Tổng ^ ế/S, làm 
loạn ở huyện Đông-ngạn và huyện Gỉa-lâm; đất Sơn-tây thì có 

Trần Tuân ĩậ đánh phá. Lại có tên Phùng Chương /H 8: làm 

giặc ở núi Tam-đảo; Trần công Ninh f chống giữ ở 

huyện An-lãng. Đất Nghệ-an thì có Lê Hy Ì? í?§, Trịnh Hưng SP 

H, Lê văn Triệt s? ÍỈK làm phản. Lại ở huyện Thủy-đường 

(Hảỉ-dưong) có Trần Cao iS thấy sấm nói rằng ở phương 
đông có thiên-tử khí, bèn cùng với đồ-đảng đánh lấy đất Hảỉ- 
dương, Thủy-đường, Đông-triểu, rồi tự xung là vua Đê-thích 
giáng sinh, bởi thế thỉên-hạ theo có hàng vạn người. 

Trần Cao đem quân về đóng ở đất Bồ-để, bên kia sông Nhị-hà, 
chực sang lấy Kỉnh-đô. Sau quan quân sang đánh, Trần Cao lui 
về đóng ở Châu-sơn, thuộc phủ Từ-sơn. Vua sai An-hòa-hầu là 



Nguyễn hoằng Dụ Ptl sang đóng quân ở Bồ-để để chống 
giữ. 

Tuy trong nước giặc cưóp như thế, nhưng vua cũng không chịu 
sửa-sang việc gì cả, lại khinh-dể các quan triểu-thần. Bấy giờ 

có Nguyên-quận-công là Trịnh duy sản ầĩ SP 'IU 0, trước 
vẫn có công đi đánh giặc, nhưng sau vì hay can vua mà phải 

đánh. Trịnh duy sản tức giận bèn mưu với Lê quảng ĐỘ s? Jfi 

JH và Trình chí Sâm JẼ\ để lập vua khác, rồi giả mượn 
tiếng đi đánh giặc, đêm đem bỉnh vào cửa Bắc-thần giết vua 
Tương-dực. 

Ngài trị-vì được 8 năm, thọ được 24 tuổi. 

VIII. LÊ CHIÊU-TÔNG VÀ LÊ CUNG-HOÀNG (1516-1527) 

Niên-hiệu: Quang-thỉệu % ếp (1516-1526) 

Thống-nguyên ịỉt ft (1527) 

Bọn Trịnh duy sản giết vua Tương-dực rồi, hội triểu-đình lại 
định lập con Mục-ý-vương là Quang Trị % /p , mới có 8 tuổi, 
nhưng Võ-tá-hầu là Phùng Mại /H ÌB bàn nên lập cháu ba đời 

vua Thánh-tông là con cẩm-gỉang-vương tên là Ỷ ÍS, đã 14 tuổi. 
Đảng Trịnh duy sản bát Phùng Mại chém ngay ở chỗ nghị-sự, 
rồi lập Quang Trị. Quang Trị mới làm vua được ba ngày, chưa 

kịp đổi niên-hiệu, thì bị Trịnh duy Đại SP 'IU ÍS là anh Trịnh duy 
sản đem vào Tây-kỉnh. Quang Trị vào đấy được mấy ngày lại bị 
giết. 



Lúc trong Triều còn đang rối loạn, chưa biết ai là vua thì 

Nguyễn hoằng Dụ I5È 3Á ở bến Bồ -để được tin Trịnh duy 
sản đã giết vua Tương dực, bèn đem quân về đốt phá Kinh- 
thành và bắt Vũ như Tô, là người đốc việc làm đển-đàỉ cho vua 
Tương dực, đem chém ở ngoài thành. 

Bọn Trịnh duy sản lại lập con cẩm-gỉang-vương là Ỷ lên 
làm vua, tức là vua Chỉêu-tông Bp 

Nhưng bây giờ Kỉnh-thành đã bị tàn-phá rồi, Trịnh duy sản phải 
rước vua vào Tây-kỉnh. 

1. GIẶC TRẦN CAO QUẤY NHIẺU Ở ĐÔNG-ĐÔ. Giặc Trần 
Cao thấy Trỉểu-đình đã bỏ kỉnh-đô, bèn đem quân sang chiếm 
lấy, rồi tiếm hiệu làm vua. 

Trỉểu-đình vào đến Tây-kỉnh, truyền hịch đi các nơi lấy bỉnh ra 
đánh Trần Cao. 

Trịnh duy sản Ềĩ 14 M, Nguyễn hoằng Dụ Ptẽ 3Á í§, Trịnh Tuy 

ÌB ắS , Trần Chân Bĩ M và các quan cựu thần phân bỉnh ra vây 
Đông-kinh. Trần Cao phải bỏ thành chạy lên đất Lạng-nguyên 
(có lẽ là Lạng-sơn). 

Trỉểu-đình lại vể Đông-kỉnh, rồi sai Trịnh duy sản lên Lạng- 
nguyên đuổi đánh Trần Cao. Trịnh duy sản khỉnh địch quá, bị 
giặc giết mất. Quân giặc lại vể đóng ở Bồ-để. Vua sai Thỉết- 

sơn-bá là Trần Chân lil ÍỄ M đem quân đánh tập hậu, phá 
được quân của giặc. 



Trần Cao lại chạy về Lạng-nguyên, và thấy sự-nghỉệp không 

thành, bèn nhường quyển lại cho con là Thăng Wr rồi cát tóc đi 
tu để trốn cho khỏi nạn. 

2. QUAN TRONG TRlỂU LÀM LOẠN. Tuy giặc Trần Cao đã 
phá được, nhưng mà lúc bấy giờ vua Chỉêu-tông hãy còn trẻ 
tuổi, chưa quyết-đoán được, mà Trỉểu-thần thì không có aỉ là 
người có chí giúp nước, đến nỗi ngoài thì giặc làm loạn, trong 
thì các quan sinh ra hỉểm-thù, đem quân đánh lẫn nhau, như là 
Nguyễn hoằng Dụ và Trịnh Tuy, hai người đi đánh giặc về rồi 
mỗi người đóng quân một nơi để chống-cự với nhau, vua can 
ngăn cũng không được. 

ở trong triều thì bọn Trịnh duy Đại BP 'IU ÍS mưu sự làm phản, 
bị người tô cáo ra, phải giết cả đảng. 

Bọn Nguyễn hoằng Dụ và Trịnh Tuy cứ đánh nhau mãi, sau 
Trần Chân bênh Trịnh Tuy đem quân đánh Nguyễn hoằng Dụ. 
Nguyễn hoằng Dụ bỏ chạy vể giữ Thanh-hóa. 

Vua sai bọn Mạc đăng Dung JỈÌ3:Jif đi đánh Nguyễn hoằng Dụ. 
Nhưng Đăng Dung tiếp được thư của Hoằng Dụ viết riêng cho 
mình, bèn không đánh, đem quân trở vể. 

Bấy giờ quyển-bính về cả Trần Chân và lại có ngưòỉ nói rằng 
Trần Chân có ý làm phản, vua bèn cho ngưòỉ vòi Trần Chân vào 
thành rồi đóng cửa thành lại, bát giết đi. 

BỘ tướng của Trần Chân là bọn Hoàng duy Nhạc SI 'IU s, 

Nguyễn Kính Ptt ÍịR, Nguyễn Áng Ptt ât nghe tin Trần Chân phải 
giết, bèn đem quân vào đánh phá kỉnh-thành. Vua phải chạy sang 



lánh mình ở đất Gỉa-lâm, rồi cho ngưòỉ vào Thanh-hóa vòỉ 
Nguyễn hoằng Dụ ra đánh giặc. Nguyễn hoằng Dụ không ra. 

Chỉêu-tông không biết mong cậy vào ai được, phải cho ngưòỉ 
sang Hảỉ-dương vời Mạc đăng Dung về giúp. Mối thoán-đoạt 
gây nên từ đó. 

Nguyên Mạc đăng Dung là cháu 7 đòi ông Mạc đĩnh Chỉ Ji lã 

ẳ., ngày trước vốn ở làng Đông-cao, huyện Bình-hà (thuộc Hải- 
dương) sau dời sang ở làng Cổ-chaỉ (thuộc huyện Nghỉ-dưong, 
tỉnh Kỉến-an bây giờ). Mạc đăng Dung thủa trẻ nhà nghèo, làm 
nghề đánh cá, nhưng có sức mạnh, thỉ đỗ Đô-lực-sĩ, làm đến 
Đô-chỉ-huy-sứ về triều vua Uy-mục; đến triều vua Tưong-dực 

được phong là Vũ-xuyên-bá SÊ J 1 1 iù , sau vua Chiêu-tông lại 
phong là Vũ-xuyên-hầu SỒ j 1 1 ÍH. 

Nay vua Chỉêu-tông gọi sang, nhất thiết trao cả bỉnh quyển để 
đánh giặc Hoàng duy Nhạc. 

Mạc đăng Dung đem vua về ở Bồ-để rồi cho ngưòỉ mật dụ bọn 
Nguyễn Kính, Nguyễn Áng vể hàng. Bọn ấy nói rằng Trần 

Chân bị giết là tại Chử Khải lê Ẽk, Trịnh Hựu SP Ngô Bính 

^ gỉèm-pha. Nêu nhà vua làm tội ba ngưòỉ ấy thì xin về 
hàng. 

Vua bát ba người đem giết đi, nhưng bọn tên Kính tên Áng vẫn 
không giải bỉnh. Mạc đăng Dung lại dời vua về Bảo-châu (thuộc 
huyện Từ-lỉêm). Thế giặc vẫn mạnh, rồi lại có Trịnh Tuy và 

Nguyễn Sư làm phản, thông với bọn tên Kính lập Lê Do * 
lên làm vua, đóng hành-đỉện ở Từ-lỉêm. 



Vua lại phải cho ngưòi vào gọi Nguyễn hoằng Dụ lần nữa. 
Nguyễn hoằng Dụ đem bỉnh Thanh-hóa ra để cùng với Mạc 
đăng Dung đi đánh giặc. Nhưng Hoằng Dụ xuất bỉnh đánh 
trước, bại trận, phải rút quân về Thanh. 

Được ít lâu Mạc đăng Dung trừ được bọn Lê Do, Trịnh Tuy và 
Nguyễn Sư, rồi lại hàng được bọn Hoàng duy Nhạc, Nguyễn 
Kính, Nguyễn Áng đem vể làm vây-cánh của mình. Từ đó quyển 
bính về cả Đăng Dung. 

3. MẠC ĐĂNG DUNG CHUYÊN QUYỂN. Mạc đăng Dung bây 
giờ quyển-thế hống-hách, ra vào cung cấm tiếm dụng nghỉ-vệ 
thỉên-tử. Các quan ai có vì nhà vua mà can-gỉán điểu gì, thì Đăng 
Dung tìm cách giết đi. Các quan trỉểu-thần có nhiều người thấy 
quyển lớn vể cả họ Mạc, cũng bỏ vua mà theo phò Mạc đăng 
Dung. 

Vua Chỉêu-tông thấy vậy, mới mưu ngầm vói bọn nội thần là 

Phạm Hiến >E ®Ễ và Phạm Thứ >B £5 để đánh Mạc đăng Dung, 
lại cho ngưòi vào Tây-kỉnh vời Trịnh Tuy đem bỉnh ra làm 
ngoạỉ-ứng. Đêm đến canh hai vua chạy lên Son-tây để thu-xếp 
bỉnh-mã đánh họ Mạc. 

Sáng hôm sau Mạc đăng Dung mới biết vua xuất ngoại, liền sai 
Hoàng duy Nhạc đem quân đuổi theo, đến Thạch-thất, Duy 
Nhạc bị quân sở-tạỉ bắt được giết đi. 

Mạc đăng Dung cùng với các quan ở trong triều lập Hoàng-đệ là 
Xuân lên làm vua, tức là Cung-hoàng ỊjS M, đổi niên-hỉệu là 

Thống-nguyên ềít 7L . Nhung ở kỉnh-thành sợ vua Chỉêu-tông 
viện quân về đánh, cho nên Mạc đăng Dung rước Hoàng-đệ 
Xuân về ở đất Gỉa-phúc, nay là Gỉa-lộc thuộc tỉnh Hảỉ-dương. 



Khỉ vua Chỉêu-tông chạy lên Scm-tây, những ngưòỉ hào-kỉệt ở 
các nơi theo vể cũng nhiều, nhưng vì vua nghe lòi những kẻ 

hoạn-quan là bọn Phạm Điển >B E0, không theo lòi bàn của các 
tướng, cho nên lòng người li-tán, mọi việc hỏng cả. Vua cho 
người vào Thanh-hóa vời Trịnh Tuy ba bốn lần, Trịnh Tuy do-dự 
mãi không ra. Sau Trịnh Tuy cùng với Trịnh duy Tuấn đem hon 
một vạn quân ra giúp, thì vua lại nghe lòi bọn Phạm Điển bát 

Nguyễn bá Kỷ Ptt iù &E là thuộc tướng của Trịnh Tuy đem giết 
đi. Trịnh Tuy tức giận đem quân bắt vua Chỉêu-tông vể Thanh- 
hóa. 

Năm gỉáp-thân (1524) Mạc đăng Dung đem quân vào đánh 
Thanh-hóa, Trịnh Tuy thua trận rồi chết, vua Chỉêu-tông bị bát 
đem về để ở Đông-hà (thuộc huyện Thọ-xưong), rồi cho ngưòi 
đến giết đi. 

Vua Chỉêu-tông làm vua được 11 năm, thọ 26 tuổi. 

Cách hai năm sau là năm đỉnh-họi (1527), Mạc đăng Dung bát 
các quan nhà Lê thảo bài chiếu truyền ngôi cho nhà Mạc. 

Cung-hoàng và bà Hoàng-thái-hậu đểu bị giết cả. Bấy gỉờtrỉểu- 

thần có Vũ Duệ K # , Ngô Hoán ^ ỈU , quan Đô-ngự-sử là 

Nguyễn văn vận Ptt ÌS, quan Hàn-lâm hiệu-lý là Nguyễn thái 

Bạt Ptt s ÍS, quan Lễ-bộ thượng-thư là Lê tuấn Mậu s? íẫ Í8, 

quan Lạỉ-bộ thượng-thư là Đàm thận Huy pặ 'K ÍÉ, quan Tham- 

chính-sứ là Nguyễn duy Tường Ptt 'IU ỉặ, quan Quan-sát-sứ là 

Nguyễn tự Cường Ptt ẽ 3M, tước Bình-hồ-bá là Nghiêm bá Ký 

s ÍỄ K, quan Đô-ngự-sử là Lại kim Bảng quan HỘ- 



bộ Thượng-thư là Nguyễn thiệu Tri Ptè ắp ÍP, quan Phó Đô-ngự- 

sử là Nguyễn hữu Nghiêm PtÈ 'íl ss , quan Lễ -bộ tả Thị-lang là 

Lê vô Cương 5? M il đểu là người khoa-gỉáp cả, ngưòỉ thì nhổ 
vào mặt Mạc đăng Dung hay là lấy nghiên mực đập vào mặt, 
hay chưỏi-máng, bị Đăng Dung giết đi. Có ngưòi thì theo vua 
không kịp, nhảy xuống sông mà chết, ngưòỉ thì quay đầu về 
Lam-sơn lạy rồi tự-tử. Những người ấy đểu là ngưòi có nghĩa- 
khí để tiếng thom về sau. 

Nhà Lê, kể từ vua Tháỉ-tổ cho đến vua Cung-hoàng vừa một 
trăm năm (1428-1527), được 10 ông vua. Nhưng trong bấy nhiêu 
ông, trừ vua Tháỉ-tổ ra, thì chỉ có vua Thánh-tông và vua Hỉến- 
tông là đã lớn tuổi mới lên ngôi, còn thì ông nào lên làm vua cũng 
còn trẻ tuổi cả. Vì thế cho nên việc trỉểu-chính mỗi ngày một 
suy-kém, lại có những ông vua hoang dâm, làm lắm điểu tàn-bạo 
để đến nỗi trong nước xảy ra nhiều sựbỉến-loạn. 

vậy vận nhà Lê phải lúc trung-suy, nhưng công-đức vua Tháỉ-tổ 
và vua Thánh-tông làm cho lòng ngưòỉ không quên nhà Lê, cho 
nên dầu nhà Mạc có cưóp ngôi cũng không được lâu-bển, và về 
sau họ Trịnh tuy có chuyên-quyển nhưng cũng chỉ giữ ngôi chúa, 
chứ không dám cưóp ngôi vua. 


Chú thích cuối trang 

1. A Lưu đi cận châu là vào Nghệ-an, đi viễn châu là vào Bố- 
chính đi ngoại châu là vào Tân-bình. 



2. A Bát nghị A 18 là: Nghị thân 18 II, nghị cô li íổc nghị 
hiền li H, nghị năng li ib, nghị công li li, nghị quí li n, 

nghị cần 18 li, nghị tân 18 #. Xem ở sách Chu-lễ thì biết 
rõ. 

3. A « Khâm-định Việt-sử» chép rằng sông Bình-lỗ chảy từ 
Tháỉ-nguyên vể đến Phù-lộ, thì có lẽ sông Bình-lỗ là sông 
Cà-lồ chăng? 

4. A Lão-qua, là đất thượng Lào ở về phía Tây Bắc-Việt bây 
giờ tức là Louang-Prabang Có khỉ gọi là nước Nam- 
chướng. 

5. A Theo địa-dư nước Tàu, thì Kỉm-sa-gỉang là khúc trên 
sông Trung-gỉang. Sông ấy chảy ở phía bác qua tỉnh Tây- 
khương và Tứ-xuyên. Đây có lẽ là nhà chép sử lẫn với khúc 
sông Lan-thương-gỉang là khúc trên cửu-long-gỉang. 


NHÀ LÊ 


( 1428 — 1788 ) 

THỜI-KỲ THốNG-NHẤT (1428 - 1527) 


Bình-định-vương 
lên ngôi tôn 
2. Việc học-hành 


I. LÊ THÁI-TỐ 


^ 3. Luật-ỉệ 


4. Việc caỉ-trị 


5. Phép quân-điền 

6. Việc binh-lính 


7. Công-thân bị gìêt 



II. LÊ THÁI- 
TÔNG 

III. LÊ NHÂN- 
TÔNG 

1. Caỉ-trị 

2. Việc thuế-lệ 

3. Việc canh-nông 

4. Nhà sinh-tê 

5. Việc sửa phong-tục 

6. Địa-đâ nước Nam 

7. Đạỉ-Việt sử-ký 

JY LÊ^’ 

THÁNH-TÔNG 9 - vi ệ c vũ-bị 

1 

0 Đánh Chiêm-thành 

1 

^ Đánh Lão-qua 

2 Đánh Bồn-man 

1 Việc gỉao-thiệp với 
3. Tàu 

V. LÊ HIẾN- 
TÔNG 

VI. LÊ TÚC- 
TÔNG 

và LÊ UY- 
Mực 

1. Việc thuê -má 

VII. LÊ Đại-Việt thông- 
TƯƠNG-Dực z giám 

3. Sựbỉên-ỉoạn 
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. quyền 

I. LÊ THÁI-Tổ (1428-1488) 

Niên-hỉệu : Thuận-thỉên |I|M ^ 

1. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG LÊN NGÔI TÔN. Bình-định-vương là 

Lê Lợi 5? Ĩ'J có công dẹp giặc Minh, đem lại gỉang-sơn cho 
nước nhà. Nhưng vì trước phải lấy cớ lập con cháu nhà Trần để 

cầu hòa với nhà Minh, cho nên phải tôn Trần Cao iS lên làm 
vua. Nay việc chỉến-tranh đã xong, lòng ngưòỉ theo về Bình- 
định-vương, mà Trần Cao cũng biết chừng không ai để cho 
mình ở yên, bèn trốn vào châu Ngọc-ma (thuộc phủ Trấn-nỉnh) 
nhưng bị quan quân đuổi bắt được, đem vể bắt phải uống thuốc 
độc mà chết. 

Trần Cao chết rồi, Bình-định-vương lên ngôi tức là vua Thái-tổ 

nhà Lê s?, đặt quốc-hỉệu là Đạỉ-Vỉệt ÉS. Năm ấy là 
năm mậu-thân, lịch Tây là năm 1428. 

Vua Thái-tổ sai sứ sang cầu phong bên Tàu, nhưng mà nhà Minh 
không chịu, bát phải tìm con cháu nhà Trần để lập lên làm vua. 
sứ nhà Minh đi về hai ba lần, sau vua Thái-tổ bát các quan viên 
và phụ lão trong nước làm tờ khai rằng con cháu nhà Trần thật 
không còn aỉ nữa, và xỉn phong cho ngài là Lê Lọỉ làm vua nước 
Nam. Vua nhà Minh thấy vậy mới thuận phong vương cho ngài. 



Từ đấy lệ cứ 3 năm phải sang cống nhà Minh một lần, mà lần 
nào cũng phải đúc hai người bằng vàng gọi là: « đại thân kim 

nhân í ấ Ả ». Có lẽ là lúc đánh trận Chỉ-lăng có giết mất 

tướng nhà Minh là Liễu Thăng $jp và Lương Minh ^ íẵ, cho 
nên phải đúc hai người bằng vàng thế mạng. 

Việc cầu phong và việc chịu cống nước Tàu là việc thế bất- 
đác-dĩ, vì rằng nước ta đối với nước Tàu thì lán nhỏ khác nhau 
nhiều lắm; vả lại nước ta một mình lẻ-loỉ ở phía nam không có 
vây-cánh nào cả, như vậy, nếu mà cứ kháng-cự, không chịu kém 
một tí, thì không bao giờ yên được. Mà dẫu bể ngoài mình chịu 
kém nước Tàu, nhưng kỳ thực bể trong vẫn tự chủ, chứ ngưòỉ 
Tàu không xâm-phạm gì đến việc nước mình. Thế cũng là một 
sự gỉao-thỉệp khôn-khéo, làm cho nước được yên-trị. 

Vua Thái-tổ lên ngôi rồi, phong thưởng cho các công-thần: bên 

văn thì ông Nguyễn Trãi Ptt jfS đứng đầu, bên võ thì ông Lê vấn 

8? m đứng đầu, cả thảy là 227 ngưòi đểu được quốc-tính cả. 

Ngài lại phong cho ông Nguyễn Trãi là Quan-phục-hầu KỈ M fịi, 
ông Trần nguyên Hãn làm Tả-tưóng-quốc, ông Phạm văn xảo 

>B 15 làm Thái-úy. 

Những người công-thần vào bậc thứ nhất thì được thưởng tước 
là Thượng-trí-tự li 1 ?, bậc thứ nhì thì được tước là Đạỉ-trí- 
tựý^^B bậc thứ ba thì được tước là Trí-tự ia í. 

2. VIỆC HỌC-HÀNH. Vua Thái-tổ sửa-sang việc học-hành, đặt 
trường Quốc-tử-gỉám ở đất kinh-đô để cho con cháu các quan 
viên và những người thường dân tuấn-tú vào học-tập; mở nhà 
học và đặt thầy dạy nho-học ở các phủ và các lộ. Rồi lại bát 

• • I J • _L • • 



các quan văn vũ từ tứ phẩm trở xuống phải vào thỉ Mỉnh-kỉnh- 

khoa Ĩ4, nghĩa là quan văn thì phải thỉ kinh-sử, quan vũ thì 
phải thỉ vũ-kỉnh. ở các lộ cũng mở khoa thỉ Mỉnh-kỉnh để cho 
những người ẩn-dật ra ứng-thí mà chọn lấy nhân-tàỉ. 

Những người đi tu đạo Phật, đạo Lão cũng bát phải thỉ kỉnh 
điển những đạo ấy; hễ ai thỉ trúng thì mói cho phép được làm 
tăng và đạo-sĩ, ai thỉ hỏng thì phải vể tục làm ăn. 

3. LUẬT-LỆ. Đặt ra luật-lệ mới theo nhưhình-luật nhà Đường: 
có tội xuy, tội trượng, tội đồ, tội lưu và tội tử. 

TỘỈ xuy chia ra làm 5 bậc từ 10 roi đến 50 roi; tội trượng cũng 
chia ra làm 5 bậc, từ 60 đến 100 trượng; tội đồ chia ra làm 3 
bậc: đồ làm dịch đỉnh, đồ làm lính chuồng voi, và đổ làm lính 
đồn-đỉển; tội lưu chia ra làm 3 bậc: lưu đi cận châu, lưu đi viễn 
châu và lưu đi ngoại châu[l]; tội tử cũng chia ra làm 3 bậc: tội 
thát cổ và chém, tội chém bêu đầu và tội lăng-trì. 

Hẻ ai được vào hàng bát nghị[2] thì trước phải tâu xin nghị, khỉ 
vào nghị xong rồi lại phải tâu để vua xét lại. Những ngưòỉ cựu 
thần có công từ ngũ-phẩm dĩ thượng, có ai phạm tội đồ hay là 
tội lưu thì cũng tha cả; con cháu những ngưòỉ được nghị công 
mà có tội, thì cứ theo cái thứ bậc tập ấm của ông cha mà giảm 
cho. Những quan viên, quân dân ai có lầm-lỗi, nhỡ ra phạm đến 
tội lưu trở xuống thì được cho chuộc. Những ngưòỉ 70 tuổi trở 
lên, 15 tuổi trở xuống hay là có phế-tật mà phạm tội lưu trở 
xuống, thì cũng được cho chuộc. Những người 80 tuổi trở lên, 
10 tuổi trở xuống hay là đốc-tật, thì cứ thứ-tự giảm bót cho. 
Những người phạm tội gì hay là phạm tội ăn-trộm, ăn-cáp của 
ngưòỉ ta mà tự mình ra thú nhận trước, thì được lượng tội mà 
giảm cho ít nhiều. 



Trong nước bấy giờ có nhiều người du-đãng cứ rượu chè cờ 
bạc, không chịu làm ăn tử-tế, vậy nên đặt ra phép nghiêm để 
trừng-trị: aỉ đánh đổ-bác bắt được phải chặt ngón tay mất ba 
phân; đánh cờ, bắt được phải chặt ngón tay mất một phân; 
không có việc gì quần-tụ nhau để rượu chè, phải đánh 100 
trượng, ngưòi dung chứa những kẻ ấy cũng phải tội, nhưng mà 
được giảm đi một bậc. 

Sự nghỉêm-phạt như thế, thì có tháỉ-quá thật, vì là làm tàn-hạỉ 
đến thân-thể người ta, nhưng mà cũng có công-hỉệu, khiến cho 
trong nước bót có thứ người cả đời không chịu làm gì, chỉ đi 
đánh lừa người mà kiếm ăn. 

4. VIỆC CAI-TRỊ. Khỉ vua Thái-tổ mói ở Nghệ-an ra Đông-đô, 
thì đã chia nước ra làm bốn đạo, nay lại đặt thêm một đạo nữa 
gọi là Hảỉ-tây-đạo, gồm cả Thanh-hóa, Nghệ-an, Tân-bình và 
Thuận-hóa. 

Trong các đạo, đạo nào cũng có quan Hành-khỉển ÍT # để giữ 
sổ-sách vể việc quân-dân. Còn như các xã-thôn thì cứ xã nào 
hơn 100 người trở lên, gọi là đại xã, đặt ba ngưòỉ xã quan; xã 
nào có 50 ngưòi trở lên, gọi là trung-xã, đặt hai xã quan; xã nào 
có 10 người trở lên gọi là tiểu xã, đặt một ngưòỉ xã quan để coi 
việc trong xã. 

5. PHÉP QUÂN-ĐIỂN. Bấy giờ thường những người không có 
công-lao gì vói nhà-nước thì lắm ruộng nhiều nương, mà những 
kẻ phải đánh đông dẹp bác lao-lung khổ-sở, lúc về một tấc đất 
cũng không có. Vì thế cho nên vua Thái-tổ định ra phép quân- 

điển iỹ EH để lấy công điển, công thổ mà chia cho mọi ngưòỉ, 
từ quan đạỉ-thần cho đến những ngưòỉ già yếu cô quả, aỉ cũng 



có một phần ruộng, khiến cho sự giàu nghèo ở trong nước khỏi 
chênh-lệch lắm. 

6. VIỆC BINH-LÍNH. Khỉ giặc Minh hãy còn ở nước Nam, thì 
phải cần có nhiều quân binh, cho nên lúc quân An-nam ta móỉ ra 
Đông-đô, cả thảy được 25 vạn, sau lấy được Đông-đô rồi cho 
15 vạn về làm ăn, chỉ để lại 10 vạn để phòng-vệ mà thôi, nay 
lại chia quân ra làm 5 phiên, một phiên ở lại lưu ban còn bốn 
phiên cho về làm ruộng, cứ lần lượt thay đổi nhau mà về. 

7. CÔNG-THẨN bị GlẾT. Vua Tháỉ-tổ vẫn là một ông vua anh 
tài, đánh đuổi được giặc Minh, mà lại sửa-sang được nhiều 
công-việc ích-lợi cho nước, nhưng khỉ ngài lên làm vua rồi, có 
tính hay nghi-ngờ, chém giết những ngưòỉ công-thần như ông 

Trần nguyên Hãn K TG và ông Phạm văn xảo >E 15 . Hai 
ông ấy giúp ngài đã có công to, về sau chỉ vĩ sự gỉèm-pha mà 
đểu phải chết oan cả. 

Nghĩ mà buồn thay cho mấy người công-thần đòi xưa, chỉ lầm 
về hai chữ công danh, mà đem tấm lòng son sát đi phù-tá quân- 
vương trong lúc nguy-nan, mong được chút hỉển-vỉnh để cho 
thỏa cái chí trượng-phu ở đời. Ngờ đâu: chim bay đã hết, cung 
tốt cất đi, thỏ nhanh chết rồi, chó săn phải giết; đến khỉ công 
việc xong rồi, thì không những là một thân mình cũng không 
được trọn-vẹn mà cả họ-hàng thường cũng phải vạ lây. Thế 

mới biết chỉ có ông Trương tử Phòng nhà Hán là người 

kiến cơ hơn cả ! 

Vua Tháỉ-tổ làm vua được 6 năm thì mất, thọ được 49 tuổi. 


II. LÊ THÁI-TÔNG (1484-1442) 



(1434-1439) 


Nỉên-hỉệu : Thỉệu-bình ¥■ 

Đạỉ-bảo ^ a (1440-1442) 

Khỉ vua Thái-tông ^ lên làm vua thì ngài mói có 11 tuổi, cho 

nên công-vỉệc gì cũng ở quan Phụ-chính là Lê Sát s? ^ quyết 
định hết cả. 

Lê Sát là một người ít học nhưng vĩ trước theo vua Tháỉ-tổ lập 

được công to, quan làm đến Đạỉ-tư-đồ p] ÍỀ. Nay làm Phụ- 
chính, thường hay cậy quyển, trái phép, làm nhiều điểu kỉêu- 
hãnh, hễ trỉểu-thần ai là ngưòi không tòng-phục thì tìm cách làm 
hại. 

Vua Thái-tông tuy còn trẻ tuổi nhưng vốn có tính thông-mỉnh, 
làm vua được ít lâu thì ra thân chính lấy, rồi giết Lê Sát đi để thu 
lấy quyển. Song cũng vì ít tuổi mà lại không có ngưòỉ phù-tá, 
cho nên sau thành say-đắm tửu sắc làm lắm điểu không được 
chính-đính. 

Đời Tháỉ-tông làm vua thì trong nước phải mấy năm đại hạn, 
nước lụt và hoàng-trùng làm hại mùa-màng, dân phải đói khổ. Ớ 
mạn mường-mán lại có đôi ba đám giặc nổi lên làm loạn, có khi 
vua phải thân chỉnh đi đánh, có khi chỉ sai quan đi tỉễu-trừ, cũng 
dẹp yên được. Còn việc gỉao-thỉệp vói những nước lân-bang, 
như Tỉêm-la (Thái-lan), Chiêm-thành, Aỉ-lao thì những nước ấy 
đểu có sứ-thần đi lại và thường có tiến cống cả. 

ở trong thì chỉnh-đốn việc thi-cử lại. Lệ cứ 5 năm một lần thi 
hương, 6 năm một lần thi hội. Phép thi thì kỳ đệ-nhất làm một 
bài kỉnh-nghĩa, bốn bài tứ-thư nghĩa, mỗi bài phải 300 chữ trở 
lên; kỳ đệ-nhị thì làm bài chiếu, bài chê và bài biểu; kỳ đệ-tam 



làm bài thi phú; kỳ đệ-tứ thì làm một bài văn sách phải 1.000 chữ 
trở lên. 

Đến năm nhâm-tuất (1442) mở khoa thỉ tiến-sĩ, bao nhiêu những 
người thỉ đỗ đểu được khác tên vào bia đá để phấn-chấn lòng 
người văn-học Các tỉến-sĩ được khác tên vào bia ở Văn-mỉếu 
khỏi đầu từ đấy. 

Những cách-thức tỉêu-dùng tiền và lụa vải ở trong nước cũng 
định lại cả; cứ 60 đồng là một tiền; lụa thì cứ dài 30 thước, 
rộng 1 thước 5 tấc trở lên là một tấm; giấy thì 100 tờ làm một 
tập. 

Tháng bảy năm nhâm-tuất (1442), Thái-tông đi duyệt bỉnh ở 
huyện Chí-lỉnh. Bấy giờ ông Nguyễn Trãi đã về trí sĩ ở trại Côn- 

sơn llg lil, thuộc huyện Chí-linh. Khỉ vua đi qua đó có vào thăm, 

và thấy người hầu ông ấy là Nguyễn thị LỘ Ptt R Sẵ có tài sắc, 
bèn bát theo hầu. Đỉ đến huyện Gỉa-định (nay là huyện Gỉa-bình 
ở Bắc-nỉnh) thì vua mất. Trỉểu-đình đổ tội cho Nguyễn thị LỘ 
giết vua, bắt ông Nguyễn Trãi làm tội và tru di cả ba họ. 

Vua Tháỉ-tông làm vua được 9 năm, thọ được 20 tuổi. 

III. LÊ NHÂN-TÔNG (1443-1459) 

Nỉên-hỉệu: Đại-hòa ;Ả; ÍP (1443-1453) 

Dỉên-ninh ỉí f (1454-1459) 

Khỉ vua Tháỉ-tông mất, thái-tử là Bàng Cơ mói lên 2 tuổi. Các 
quan đạỉ-thần là bọn Lê Khả 5? RĨ, Nguyễn Xí Ptt M, lập thái- 



tử lên làm vua, tức là Nhân-tông f_ Sn, để bà Hoàng-tháỉ-hậu ra 
thính chính. 

Trong mấy năm bà tháỉ-hậu cầm quyển, thì có mấy việc quan- 
trọng như là đặt ra 14 điểu hộ-luật về việc tư-đỉển; đổi cách thỉ 
để lấy ngưòi làm lại, bỏ thỉ ám-tả và thỉ kỉnh-nghĩa, chỉ thỉ viết 
và thi tính mà thôi. Lại đào sông Bình-lỗ[3] ở tỉnh Tháỉ-Nguyên 
để cho tiện đường vận-tảỉ. 

Còn ở ngoài, thì vua nước Chỉêm-thành là Bí Cai s M cứ hay 
sang cướp phá ở đất Hóa-châu. Trỉểu-đình đã mấy phen sai quan 
vào đánh đuổi, nhưng vẫn không chừa. Đến năm bính-dần 

(1446) Triểu-đình sai Lê Thụ 8? §, Lê Khả 5? RĨ đem quân sang 
đánh Chỉêm-thành lấy được thành Đồ-bàn, bắt được Bí Cai và 
cả phỉ tần đem vể để ở Đông-kỉnh, rồi lập ngưòi cháu vua Bồ- 
để là Mã-kha-qui-Lai lên làm vua. 

Năm mậu-thìn (1448) lại có xứ Bồn-man ếầ s xin nội thuộc 

nước ta, đặt làm châu Qui-họp ii ìÊt. Đất Bồn-man phía đông- 
nam giáp tỉnh Nghệ-an, tỉnh Quảng-bình, phía tây-bắc giáp tỉnh 
Hưng-hóa, tỉnh Thanh-hóa. 

Tuy vậy, nhưng vĩ bà Tháỉ-hậu hay nghe những lòỉ nói gièm, 
chém giết các quan cựu-thần như là Lê Khả Hr pj , Lê khác 
Phục 5? ^ ÍM, làm cho nhiều người không phục. 

Năm quí-dậu (1453), Nhân-tông mới bát đầu thân chính. Trước 
hết ngài truy-tặng cho những ngưòi công-thần và cấp ruộng 
quan-đỉển cho con cháu các ông Lê Sát, Lê Ngân, và Lê khắc 
Phục. 



Lại sai ông Phan phù Tiên )S 7*0 làm bộ quốc-sử kể từ vua 
Tháỉ-tông nhà Trần cho đến khỉ thuộc nhà Minh, cả thảy là 10 
quyển. 

Trước các vương-hầu và các quan văn-vũ đểu cứ theo phẩm- 
hàm của mình mà ăn lộc lấy thuê trong 50 hộ hay là 100 hộ. Nay 
Nhân-tông lại cho thêm tiền tuế bổng nữa. 

Vua Nhân-tông có lẽ cũng nên được một ông vua hiển, nhưng 

chẳng may ngài có người anh là Lạng-sơn-vương Nghỉ Dân Ê 

K, trước đã làm Thái-tử, sau vĩ ngưòỉ mẹ phải tội cho nên phải 
bỏ. Đến năm kỷ-mão (1459), Nghỉ Dân đồng mưu vói bọn Lê 

đác Ninh s? í# fr, Phạm Đồn >E ^6, Phan Ban ỈU is và Trần 

Lăng K ĩè nửa đêm trèo thành vào giết Nhân-tông và Hoàng- 
thái-hậu, tự xung làm vua, rồi cho sứ sang Tàu cầu phong. 

Nhân-tông trị-vì được 17 năm, thọ 19 tuổi. 

IV. LÊ THÁNH-TÔNG (1460-1497) 

Niên-hiệu : Quang-thuận ỉft |ỉll (1460-1469) 

Hồng-đức ì& í! (1470-1497) 

Nghỉ Dân cưóp ngôi vua được 8 tháng, nhưng vì tính hay nghe 
lòi dua-nịnh, chém giết kẻ cựu thần, cho nên lòng ngưòỉ không 
ai phục, đến tháng sáu năm canh-thìn (1460) các quan đạỉ-thần là 

bọn Nguyễn Xí Ptt ÍSễ, Đỉnh Liệt T ỹ!l mưu chém Phạm Đồn >E 

■ti và Phan Ban ỈU ở giữa nghị-sự-đường, rồi đóng cữa thành 
lại vào bát Nghỉ Dân giết đi, rước con thứ tư vua Thái-tông là 



Bĩnh-nguyên- vương Tư-Thành ¥ 7 L ĩ s p| lên làm vua, tức là 
vua Thánh-tông 1= 

Thánh-tông là một ông vua thông-mỉnh, thờ mẹ rất có hiếu, ở 
với bể tôi đãi lấy lòng thành. Ngài trị-vì được 38 năm, sửa-sang 
được nhiều việc chính-trị, mở-mang sự học-hành, chỉnh-đốn các 
việc vũ-bị, đánh dẹp nước Chiêm, nước Lào, mở thêm bờ-cõỉ, 
khiến cho nước Nam ta bấy giờ đuợc văn-minh thêm ra và lại 
lùng-lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cưòng- 
thịnh như vậy. 

Thánh-tông lên ngôi rồi phong tước và cấp ruộng quan điển cho 
các công-thần. Ngài lại truy-tặng những người công-thần bị giết 
oan ngày trước, và cho tìm con cháu ông Nguyễn Trãi về, cấp 
cho 100 mẫu ruộng để phụng-thờ tổ-tỉên. 

Những người mà được quốc-tính, nay ngài cho phục tính lại để 
cho khỏi mất tên họ. 

1. VIỆC CAI-TRỊ. Từ trước đến giờ triểu-chính vẫn theo lối cũ 

của nhà Trần: trên thì có tả hữu Tướng-quốc 10 um, rồi đến Lẻ- 
bộ, Lại-bộ, NỘỈ-các- viện, Trung-thư, Hoàng-môn, và ba sở 
Môn-hạ, lại có ngũ-đạo Hành-khỉển để coi sổ-sách quân-dân các 
đạo. Đến khỉ Nghỉ Dân cưóp ngôi, đặt ra lục BỘ và lục Khoa. 

Lục bộ là: Lại-bộ ỉẽ Ềĩ, Hộ-bộ p* ỀP, Lễ-bộ IU Ềĩ, Bỉnh-bộ 

nP, Công-bộ X nỉ và Hình-bộ Wi nP. Lục khoa là: Lại-khoa ỈẼ 

Ĩ4, Lễ -khoa lễ Ĩ4, Binh-khoa íị Ĩ4, Hình-khoa Ĩ4, HỘ-khoa 

Ĩ4 và Công-khoa X Ĩ4. 



Quan lục bộ thì có Thượng-thư Írỉ (r làm đầu, rồi đến tả hữu 
Thị-lang # Ềĩ, Lang-trung Ềĩ í 3 , Vỉên-ngoạỉ-lang M ỹh ÈP, Tư- 
vụ r! ĨỀ. 

Thánh-tông đặt thêm ra lục tự là: Đạỉ-lý-tự ĨỄ # , Thái- 

thường-tự ^ Sỉ #, Quang-lộc-tự 7*6 lẵ V, Tháỉ-bộc-tự #, 

Hồng-lô-tự 'ít ffl #, Thượng bảo-tự ÍrÌ 8 #. Quan Lục tự thì 

có Tự-khanh # 5IP, Thỉếu-khanh !®p và Tự-thừa # zỉí. 

Ngài lại lập ra quan chế và lễ-nghỉ theo như bên Tàu. Các quan 
văn võ có phần ruộng đất, lại được tiền tuế bổng. Nhưng aỉ mà 
làm điểu gì nhũng-lạm, thì đểu phải nghiêm trị. 

Ngài lại định lệ trí sĩ, cho các quan nội ngoại: ai làm quan đến 
65 tuổi thì được xỉn vể trí sĩ, còn những người làm nha-lạỉ đến 
60 tuổi cũng được xỉn vể. 

Trước vua Tháỉ-tổ chia ra làm 5 đạo, có phủ, lộ, trấn, châu, 

huyện, xã. Đạo thì đặt quan Hành-khỉển ÍT ®, Tuyên-phủ chánh 

phó-sứ 1E IE §Ị| ÍẼ; phủ thì đặt Tri-phủ ÍP HT; lộ thì đặt An- 

phủ-sứ ỉc ÍẼ; trấn thì đặt Trấn-phủ-sứ ỉll ÍÉ ÍỀ; châu thì đặt 

Phòng-ngự-sứ Kĩ ® ÍẼ; huyện thì đặt Chuyển-vận-sứ Ệi ÌE ÍẼ 

và Tuần-sát-sứ M ÍẼ; xã thì đặt Xã-quan li n. 

Thánh-tông chia nước ra làm 12 đạo là Thanh-hóa, Nghệ-an, 
Thuận-hóa, Thiên-trường, Nam-sách, Quôc-oai, Bắc-giang, An- 
bang, Hung-hóa, Tuyên-quang, Tháỉ-nguyên, Lạng-son. Mỗi đạo 

có tòa Đô Tòa thừa ĨK và tòa Hiến M. Tòa Đô thì có chánh 

phó Đô-tổng-bỉnh ÍÍP ịề coi vể việc bỉnh; tòa Thừa thì có 



Thừa-chính I R chánh-phó sứ, coi về việc chính; tòa Hiến thì 

có Hiến-sát M chánh-phó sứ, coi về việc hình. 

Lại đặt ra chức Giám sát-ngự-sử Sa íỉp Ổ2 để đi xem xét 
công-việc ở các đạo cho khỏi sự nhũng-nhiễu. 

Sau nhân có đất Quảng-nam mới lấy của Chỉêm-thành lại đặt ra 
làm 13 xứ là Thanh-hóa, Nghệ-an, Son-nam (trước là Thỉên- 
trường), Son-tây (trước là Quốc-oai), Kỉnh-bắc (trước là Bắc- 
gỉang), Hầi-dưong (trước là Nam-sách), Thái-nguyên, Tuyên- 
quang, Hung-hóa, Lạng-son, An-bang, Thuận-hóa, Quảng-nam. 
Ớ những xứ hiểm-yếu như Nghệ-an, Thuận-hóa, Tuyên-quang, 
Hưng-hóa, Thái-nguyên, Lạng-sơn, Quảng-nam đểu đặt chức 

Thủ-ngự kinh-lược-sứ \F 'M Bỗ ÍẼ để phòng giữ. Trong 13 
xứ ấy lại chia làm 52 phủ, 172 huyện và 50 châu. Còn ở dưóỉ 
phủ huyện thì có hưong, phường, xã, thôn, trang, sách, động, 
nguyên, trưởng cả thảy là 8.006. 

2. VIỆC THUÊ-LỆ. Bấy giờ thuế đỉnh mỗi người đồng niên 
đóng 8 tiền; còn thuế ruộng, thuế đất và thuế đất bãi trồng dâu 
thì cứ kể mẫu mà đóng thuế, mà thứ đất nào cũng chia ra làm ba 
hạng. 

Việc làm sổ hộ, thì cứ 6 năm một kỳ, quan phủ huyện phải dẫn 
các xã-trưởng vể Kỉnh để khai sô hộ-khẩu ở các xã. 

3. VIỆC CANH-NÔNG. Vua Thánh-tông lấy sự nông-tang làm 
trọng, cho nên ngài chú ý vể việc ấy lắm. Thường thường ngài 
sác cho phủ huyện phải hết sức khuyên bảo dân làm việc cày 
ruộng trồng dâu. 



Đặt quan Hà-đê và quan Khuyến-nông để coi việc cày cấy trong 
nước. Bắt quan Hộ-bộ và quan Thừa-chính ở các xứ phải tâu 
cho ngài biết những đất bỏ hoang để bát phủ huyện đốc dân 
phu khaỉ-khẩn làm ruộng. 

Lập ra cả thảy 42 sở đồn-đỉển, đặt quan để trông-nom sự khaỉ- 
khẩn, khiến cho dân khỏi phải đóỉ-khổ. 

4. NHÀ TÊ-SINH. Vua Thánh-tông lại lo đến các chứng bệnh 
làm hại dân. Ngài lập nhà Tê-sỉnh để nuôi những ngưòỉ đau- 
yếu, và khi nào ở đâu có dịch tễ thì sai quan đem thuốc đi chữa 
bệnh. 

5. VIỆC SỬA PHONG-Tực. Dân ta bấy giờ sùng-tín đạo Phật, 
hay làm đình làm chùa. Những lễ hôn và lễ tang thì làm những 
điểu trái với lẽ thường, như là nhà nào có tang-chế thì làm cỗ 
bàn ăn-uống, rồi bày ra các trò hát xương, làm một cuộc vui 
chơi. Lễ hôn thì ăn lễ hỏi rồi, để ba bốn năm móỉ cho rước dâu 
về nhà chồng. 

Thánh-tông cấm không cho làm chùa mói, để tỉển-của và công- 
phu mà làm việc có ích. cấm những nhà có lễ tang không được 
bày cuộc hát xướng. Việc hôn thì khỉ đã nhận lễ hỏi rồi, phải 
chọn ngày cho rước dâu, và lệ cứ cưóỉ rồi ngày hôm sau đi chào 
cha mẹ, ba ngày thì đi lễ từ đường. 

Ngài lại đặt ra 24 điểu, sức cho dân-xã thường thường giảng 
đọc để giữ lấy thói tốt: 

1. Cha mẹ dạy con phải có phép-tác, trai gái đểu có nghể- 
nghỉệp, không được rưựu-chè cờ-bạc, tập nghề hát-xưáng để 
hại phong-tục. 



2. Người gỉa-trưởng tự mình phải giữ lễ-phép để cho cả nhà 
bát-chước; nếu con em làm càn, thì bắt tội người gia trưởng. 

3. Vợ chồng cần-kiệm làm ăn, ân-nghĩa trọn-vẹn, duy chỉ có khỉ 
nào người vợ phạm tội thất-xuất "b lH thì mới được bỏ, chứ 

không được khiên ái í it cẩu dung ÍO I? làm hại đến phong- 
hóa. 

4. Làm kẻ tử-đệ nên yêu-mến anh em, hòa-thuận vóỉ hương- 
đảng, phải lấy lễ -nghĩa mà cư-xử; nếu trái phép thì ngưòỉ tôn- 
trưởng đánh-đập dạy-bảo, có tội to thì phải đem nộp quan để 
trừng-trị. 

5. ở chốn hương-đảng tông-tộc, có việc hoạn-nạn thì phải 
gỉúp-đỡ lẫn nhau; nếu ai có tiếng là ngưòi hạnh-nghĩa tốt, thì 
các quan phủ huyện sở tại phải bẩm lên tòa Thừa, tòa Hiến, để 
tâu vua mà tinh biểu cho. 

6. Đàn-bà có lỗi mà cha mẹ và chồng đã trừng-trị thì nên phải 
sửa mình đổi lỗi, không được tự-tiện trốn đi, làm hư mất nết 
đàn-bà. 

7. Người đàn-bà góa không được chứa những đứa trai trẻ ở 
trong nhà, nói dối là con nuôi để ám hành những việc gian dâm. 

8. Ngưòi đàn-bà góa chồng, đối vóỉ các con vợ cả, hoặc vợ lẽ, 
nàng hầu, nên có lòng thương-xót, không được muu-mô để 
chiếm đoạt gỉa-tài làm của riêng mình. 

9. Đàn-bà góa chồng, chưa có con-cái, phải ở nhà chồng để giữ 
đủ tang-lễ, không được chuyển-vận, của-cảỉ mang vể nhà 
mình. 



10. Làm đàn-bà thì phải theo chồng, không được cậy cha mẹ 
mình phú-quí mà khỉnh nhà chồng, nếu không như thế thì bát tội 
đến cha mẹ. 

11. Kẻ sĩ-phu nên quí phẩm-hạnh và giữ phép quan, nếu cứ xu- 
nịnh những kẻ quyển quí để cậy thế làm càn thì phải cách bỏ đi 
không kể đến nữa. 

12. Kẻ đỉển-lạỉ chỉ việc giữ sổ-sách gỉấy-má để làm việc quan, 
nếu làm những sự đỉên-đảo án từ, thì quan trên sẽ xét ra mà 
trừng-trị. 

13. Quan dân đểu phải hỉếu-đễ, và chăm-chỉ làm ruộng, cùng 
gỉúp-đỡ lẫn nhau; khỉ đi làm việc quan, không được trễ-biếng, 
trốn-tránh. Nêu aỉ có tiếng là ngưòỉ lương-thỉện thì các quan 
phủ huyện phải trình tòa Thừa, tòa Hiến để tâu mà tỉnh biểu 
cho. 

14. Kẻ thương-mãỉ phải tùy thòi giá mà buôn-bán với nhau, 
không được thay đổi thưng đấu, và tụ-tập đồ-đảng để đi trộm- 
cưóp; nếu phạm điểu ấy thì trị tội rất nặng. 

15. Việc hôn-gỉá tế-tự phải giữ lễ-phép, không được làm càn. 

16. Chỗ dân-gỉan có mở trường du-hí hoặc cúng-tế, thì con-trai 
con-gáỉ đến xem, không được đứng lẫn lộn, để khỏi thói dâm. 

17. Các hàng quán bên đường, có phụ-nữ đi xa đến trọ, thì phải 
phòng giữ. Nêu để hà-hỉếp ô-nhục người ta, việc phát-gỉác ra, 
thì người phạm cùng với chủ nhà đểu phải trị tội cả. 

18. Phủ huyện phải lập bia ở các nơi sở-tạỉ để cấm con-traỉ 
con-gáỉ không được cùng tắm một bến, để cho có phân biệt. 

19. Các xã-thôn phải chọn một vài ngưòi gỉà-cả, đạo-đức làm 
trưởng, những ngày thong-thả đem dân ra đình, tuyên giảng 



những lời cáo dụ, để khiến dân bắt-chước làm điểu thiện, thành 
ra mỹ tục. 

20. Trong hạt phủ huyện có kẻ cường-hào xâm-chỉếm đỉển-thổ, 
ức-hỉếp cô-độc và xui-gỉục ngưòi ta kỉện-tụng, thì cho xã-thôn 
cáo giác lên để quan xử-trị, nếu mà ẩn-nặc thì phải bỉếm-bãỉ. 

21. Các nhà vương, công, đại-thần dung túng những đứa tiểu- 
nhân, đưa người khấn lễ, và để cho người nhà đi ức-hỉếp dân- 
gỉan mà mua rẻ các đồ vật, thì cho dân được đầu cáo để trọng 
trị. 

22. Những người làm quan phủ, huyện mà biết khuyên-bảo dân- 
gỉan làm điểu lễ-nghĩa khỉêm-nhượng, có quan Thừa-chính, 
Hỉến-sát xét thực, thì được cho vào hạng tốt; nếu ai không chăm 
dạy-bảo dân thì cho là người không xứng chức. 

23. Các người huynh-trưởng ở chốn xã-thôn và phường biết 
dạy-bảo con em trong làng cho nên được phong-tục tốt, thì quan 
phủ huyện phải bẩm tòa Thừa, tòa Hiến để tâu vua ban khen 
cho. 

24. Các dân mường-mán ở ngoài bờ-cõỉ, nên giữ lòỉ dỉ-huấn, 
không được trái đạo luân-thường như cha, anh, chú, bác đã chết 
thì con em không được chiếm lấy những thê-thỉếp, nếu mà trái 
phép, thì sẽ trị tội rất nặng. 

6. ĐỊA-Đổ Nước nam. Từ xưa đến nay nước Nam ta vẫn 
không có địa-đồ, Thái-tông bèn sai quan ở các đạo xem xét ở 
trong hạt mình có những núi sông gì, hỉểm-trở thế nào phải vẽ 
địa-đồ ra cho rõ-ràng và chỗ nào tự cổ chí kim có những sự-tích 
gì phải ghỉ-chép vào cho tưòng-tận, rồi gửi về bộ HỘ để làm 
quyển địa-dư nước ta. 



7. ĐẠI-VIỆT SỬ-KÝ. Thánh-tông sai Ngô sĩ Liên ^ ít Ì8 làm 

bộ Đại- Việt sử-ký ^ Ế pS chia ra làm 2 bản. Một bản kể từ 
Hồng-bàng-thị cho đến thập-nhị sứ-quân có 5 quyển. Một bản 
kể từ Đỉnh Tỉên-hoàng cho đến Lê Thái-tổ có 10 quyển, cả thảy 
là 15 quyển. 

8. VIỆC VĂN-HỌC. Vua Thánh-tông định phép thi hương, sửa 
phép thỉ hội, để chọn lấy nhân-tàỉ. Thường ngài ra làm chủ các 
kỳ thỉ đình, và ngài lập ra lệ xưáng danh các Tiến sĩ và lệ cho 
về vinh qui. 

Ngài mở rộng nhà Tháỉ-học ^ ¥ ra. Phía trước thì làm nhà Văn- 
mỉếu, phía sau thì làm nhà Thái-học, và làm ra các phòng ốc để 
cho những kẻ sỉnh-vỉên ở học. Làm kho Bí-thư để mà chứa sách. 
Sự học bấy giờ càng ngày càng mở-mang thêm. 

Ngài lại hay ngâm thi, đặt ra Quỳnh-uyển củu-ca ĨM 5Ẽ ýl ỊR, 

xung làm Tao-đàn nguyên-súy li Jă ĩt Éí , cùng với kẻ triều- 

thần là bọn ông Thân nhân Trung $ i— ĨẼS, Đỗ Nhuận tì: ỈM, cả 
thảy 28 người xướng họa với nhau. Non xanh nước biếc chỗ 
nào cũng có thơ của ngài. 

Ngài sai ông Thân nhân Trung và ông Đỗ Nhuận làm bộ Thỉên- 

nam dư-hạ-tập ^ tế 0Í8 m, 100 quyển nói về việc chính là 
hình-luật đời Hồng-đức. Ngài làm ra một quyển Thân-chỉnh ký- 

sự 11 ÍĨE pB M, kể việc ngài đi đánh Chỉêm-thành, Lão-qua và 
các mường. 

9. VIỆC VÕ-BỊ. Tuy rằng vua Thánh-tông hết lòng sửa-sang 
mọi việc trong nước, nhưng ngài cũng hiểu rằng phàm một 



nước mà cường-thịnh thì tất là phải có võ-bị, cho nên ngài bát 
các quan tổng-bỉnh phải chăm giảng-tập trận đồ, phải luyện-tập 
sĩ-tốt để phòng khỉ có việc. 

Ngài đổi năm vệ-quân ra làm năm phủ là: Trung-quân phủ, Nam 
quân-phủ, bác-quân phủ, đông-quân phủ và tây-quân phủ. Mỗi 
một phủ thì có 6 vệ, mỗi vệ có 5 hay là 6 sở, mỗi sở có sô quân 
độ 400 ngưòi. Quân cả 5 phủ ước chừng 6, 7 vạn ngưòi. Ngài 
lại đặt ra 31 điểu quân lệnh để tập thủy trận; 42 điểu để tập bộ 
trận. 

Lại đặt ra lệ cứ ba năm một kỳ thỉ võ. Tưáng-sĩ ai đậu thì 
thưởng, ai hỏng thì phạt, để khiến mọi ngưòỉ đểu vui lòng về 
việc võ-bị. 

Đời vua Thánh-tông mấy năm vể trước cũng được yên ổn, 
nhưng mấy năm về sau thì phải chỉnh-chỉến nhiều lần. Khỉ thì 
phải đánh giặc Lào, khi thì đánh những giặc cỏ ở trong nước; 
nhưng chỉ có đánh Chỉêm-thành, đánh Lão-qua và đánh Bồn-man 
là phải dùng đến đại-bỉnh. 

10. ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Năm canh-thìn (1470) là năm 

Hồng-đức nguyên-nỉên, vua nước Chỉêm-thành là Trà Toàn Ề 
muốn sinh sự với nước Nam. Một mặt thì cho ngưòỉ sang cầu 
vỉện-bỉnh bên nhà Minh, một mặt thì đem quân sang đánh phá ở 
đất Hóa-châu. 

Vua Thánh-tông cho sứ sang Tàu kể chuyện Trà Toàn làm nhiễu, 
rồi ngài tự làm tướng, cử đại-bỉnh hon 20 vạn sang đánh Chỉêm- 
thành; khỉ quân vào đến Thuận-hóa, Thánh-tông đóng quân lại 
để luyện-tập và sai người lẻn sang vẽ địa-đồ nước Chiêm-thành 



để biết cho rõ chỗ hiểm chỗ không rồi mói tiến bỉnh lên đánh 
lấy cửa Thị-nại (cửa Bình-định). 

Trà Toàn đánh thua, rút quân vể giữ kỉnh-thành Đổ-bàn. Quân 
An-nam kéo đến vây đánh, phá được thành, bát được Trà Toàn. 

Bấy giờ có tướng Chỉêm-thành là Bô trì Trì ® í# ị# chạy về đất 
Phan-lung, sai sứ vào cống và xin xung thần. Thánh-tông có ý 
muốn làm cho nước Chiêm yếu thế đi, mói chia đất ra làm ba 
nước, phong làm ba vua, một nước gọi là Chỉêm-thành, một là 
Hóa-anh và một nước nữa là Nam-phan. 

Còn đất Đổ-bàn, đất Đạỉ-chỉêm và đất cổ-lũy thì vua Thánh- 
tông lấy để lập thêm đạo Quảng-nam, có 3 phủ, 9 huyện, rồi 
đặt quan cai-trị, và chọn dân đỉnh từ 15 tuổi trở lên, aỉ là ngưòỉ 
thông-mỉnh ham học thì cho làm sỉnh-đồ, để dạy cho sự học- 
hành và sự lễ -nghĩa. 

Khỉ Trà Toàn đã phải bắt rồi, em là Trà Toại trốn vào núi, sai 
người sang kêu với nhà Minh và xin phong làm vua. Thánh-tông 

biết tin ấy liền sai ông Lê Niệm 5? lềs đem 3 vạn quân vào bát 
được Trà Toại giải vể kỉnh-sư. Sau vua nhà Minh có sai sứ sang 
bảo ngài phải trả đất Chỉêm-thành, nhưng ngài không chịu. 

Từ khỉ vua Thánh-tông đánh được Chiêm-thành rổi, thanh-thế 
nước Nam lùng-lẫy, nước Lào và các mường ở phía tây đểu về 
triều cống cả. 

11. ĐÁNH LÃO-QUA. Đến năm kỷ-họi (1479) có tù-trưởng xứ 

Bồn-man là cầm Công w có ý làm phản, xui người Lão- 
qua[4] đem bỉnh quấy-nhỉễu ở miền tây nước ta. Thánh-tông 

liền sai quan Thái-úy là Lê thọ Vực 5? Jp cùng vói các tương- 



quân là Trịnh công LỘ SP Sỗ, Lê đình Ngạn 5? ỈỄ ỈỀ, Lê Lộng 

s? ^ và Lê nhân Hiếu f t ậ chia làm 5 đạo đi từ Nghệ-an, 
Thanh-hóa và Hưng-hóa sang đánh đuổi vua Lão-qua đến sông 
Kỉm-sa[5] giáp với nước Diến-đỉện. Trận ấy quân An-nam được 
toàn tháng. 

12. ĐÁNH BổN-MAN. Gây nên sự đánh Lão-qua là cũng vì họ 
Cầm ở Bồn-man muốn làm điểu phản-nghịch. 

Nguyên đất Bồn-man trước đã xin nội thuộc, đổi làm châu Qui- 
họp, nhưng vẫn để cho tù-trưởng là họ cầm được đòỉ đời làm 

Phụ-đạo. Sau đổi làm Trấn-ninh phủ ằỀ ¥ ]ĨT, có 7 huyện, và 
đặt quan phủ huyện để gỉám-trị. Nay cầm Công cậy có ngưòỉ 
Lão-qua gỉúp-đỡ, bèn đuổi quân An-nam đi, chiếm lấy đất, rồi 
đem quân chống giữ với quan quân. 

Thánh-tông bèn ngự giá thân-chỉnh, nhưng đi đến Phù-lỉệt, được 
tin tháng trận của quân ta sang đánh Lão-qua, ngài trở về, sai 
ông Lê Niệm đem bỉnh đi đánh, cầm Công đánh thua chết, còn 
những ngưòỉ Bổn-man xỉn hàng. 

Thánh-tông phong cho người họ cầm Công là Cầm Đông ip ^ 
làm Tuyên-úy-đạỉ-sứ và đặt quan cai-trị như trước. 

13. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI TÀU. Nước ta bấy giờ tuy phải 
theo lệ xưng thần với nhà Minh, nhưng vua Thánh-tông vẫn hết 
lòng phòng-bị mặt bắc. Thỉnh-thoảng có những ngưòỉ thổ-dân 
sang quấy-nhiễu, thì lập tức cho quan quân lên tiễu-trừ và cho 
sứ sang Tàu để phân-gỉải mọi sự cho mỉnh-bạch. Có một hôm 
được tin rằng người nhà Minh đem binh đi qua địa-gỉói, Thánh- 
tông liền cho ngưòi lên do-thám thực hư. Ngài bảo vóỉ triểu- 
thần rằng: « Ta phải gỉữ-gìn cho cẩn-thận, đừng để cho ai lấy 



mât một phân núi, một tấc sông của vua Tháỉ-tổ để lại. » Ngài 
có lòng vì nước như thế, cho nên dẫu nước Tàu có ý muốn dòm- 
ngó cũng không dám làm gì. vả lại quân An-nam bấy giờ đi 
đánh Lào, dẹp Chiêm, thanh-thế bao nhiêu, nhà Minh cũng phải 
lấy lễ-nghĩa mà đãi An-nam, cho nên sự gỉao-thỉệp của hai nước 
vẫn được hòa-bình. 

Xem những công việc của vua Thánh-tông thì ngài thật là một 
đấng anh-quân. Những sự văn-trị và sự võ-công ở nước Nam ta 
không có đời nào thịnh hon là đòỉ Hồng-đức. Nhờ có vua Tháỉ- 
tổ thì gỉang-sơn nước Nam mói còn, và nhờ có vua Thánh-tông 
thì văn-hóa nước ta mới thịnh, vậy nên ngưòỉ An-nam ta không 
bao giờ quên công-đức hai ông vua ấy. 

Thánh-tông làm vua được 38 năm thọ được 56 tuổi. 


IV. LÊ HlẾN-TÔNG (1497-1504) 

Nỉên-hỉệu : cảnh-thống iR ịít 

Thái-tử là Tăng íẩ lên nối ngôi làm vua, tức là vua Hỉến-tông M 

i_Li 

ÃTn. 

Ngài là một ông vua thông-mỉnh hòa-hậu. Thường khỉ bãi triều 
rồi, ngài ra ngồi, nói chuyện với các quan, hễ aỉ có điểu gì trái 
phải, ngài lấy lời êm-áỉ mà nhủ-bảo, chứ không gắt máng bao 
giờ. Ngài vẫn hay nói rằng: « Vua Tháỉ-tổ đã gây-dựng nên cơ- 
đồ, vua Thánh-tông đã sửa-sang mọi việc, ta nay chỉ nên lo gìn- 
gỉữ nếp cũ, và mở-mang sự nhân-chính ra cho sáng rõ công-đức 
của ông cha trước. » 



Ngài theo cái chủ-ý ấy mà trị dân, cho nên trong mấy năm ngài 
làm vua không có gỉặc-gỉã gì, mà những việc chính-trị đểu theo 
như đời Hồng-đức, chứ không thay-đổỉ gì cả. Nhất là về việc 
cày ruộng trồng dâu, ngài lưu tâm khuyên-nhủ quan dân, khiến 
mọi ngưòi phải hết sức gỉữ-gìn, bát đào sông, khai ngòi, đáp 
đường, làm xe nước, để cho tiện việc vệ nông. Việc văn-học 
cũng vậy, không bao giờ ngài để trễ-nảỉ. Nhưng ngài trị-vì được 
có 7 năm thì mất, thọ được 44 tuổi. 


IV. LÊ TÚC-TÔNG (1504) VÀ LÊ UY-MỤC (1505-1509) 

Niên-hiệu : Tháỉ-trỉnh Ịf§ và Đoan-khánh ỒS il 

Hỉến-tông mất, truyền ngôi lại cho người con thứ ba tên là 
Thuần, tức là vua Túc-tông M 

Túc-tông làm vua được 6 tháng thì mất. Trỉểu-đình tôn ngưòi 
anh thứ hai của ngài là Tuấn lên làm vua, tức là vua Uy-mục 

isỏ 8\ 

Từ vua Uy-mục trở đi thì cơ-nghỉệp nhà Lê mỗi ngày một suy 
dần, vì rằng từ đó vể sau không có ông vua nào làm được việc 
nhân-chính, và lại thường hay say-đám tửu sác, làm những điểu 
tàn-ác, cho nên thành ra sự gỉặc-gỉã, thoán-đoạt, đến nỗi vể sau 
dẫu có trung-hưng lên được, nhưng quyển chính-trị vẫn vể tay 
kẻ cường-thần. 

Vua Uy-mục mới lên làm vua thì giết tổ-mẫu là bà Thái-hoàng 
Tháỉ-hậu, giết quan Lễ-bộ Thượng-thư là ông Đàm văn Lễ Ịl 
và quan Đô-ngự-sử là ông Nguyễn quang Bật Ptt % 50?, vĩ 



lẽ rằng khỉ vua Hỉến-tông mất, bà Tháỉ-hậu và hai ông ấy có ý 
không chịu lập ngài. 

Đã làm điểu bạo-ngược, lại say đám tửu-sác; đêm nào cũng 
cùng với cung-nhân uống rượu, rồi đến khỉ say thì giết đi. Có 
khỉ bát quân sĩ lấy gậy đánh nhau để làm trò choi. Tính đã hung- 
ác, mà lại hay phản-trác. Cho nên sứ Tàu sang làm thơ gọi Uy- 

mục là Quỉ-vương 3È, 5E. 

Bấy giờ Uy-mục lại hay tin dùng mấy kẻ ngoại thích và tìm 
những ngưòi có sức mạnh để làm túc-vệ. Bỏỉ thế cho nên Mạc 

đăng Dung Ji lỉ lil là người đánh cá vào thỉ đỗ đô-lực-sĩ, được 

làm chức Đô-chỉ-huy-sứ ỉ p ỉễ s ÍẼ . Còn những tôn-thất và 
công-thần thì bị đánh-đuổỉ, dân sự thì bị hà-hiếp, lòng ngưòỉ ta- 
oán, thỉên-hạ mất cả trông-cậy, triểu-thần có nhiều ngưòỉ bỏ 
quan trốn đi. 

Tháng chạp năm kỷ-tị (1509) có Gỉản-tu-công tên là Oanh 

y ì\ M cháu vua Thánh-tông, là anh em con chú con bác vóỉ ngài, 
bị bắt giam. Ông đút tiền cho ngưòỉ canh ngục mói được ra, 
trốn về Tây-đô, rồi hội với các quan cựu-thần đem bỉnh ra đánh 
bát vua Uy-mục và Hoàng-hậu Trần-thị giết đi. 


VII. LÊ TUƯNG-Dực (1510-1516) 

Nỉên-hỉệu : Hồng-thuận ỉrt |Ỉ|I 

Gỉản-tu-công giết vua Uy-mục rồi tự lập làm vua, tức là vua 
Tương-dực J| M. 



Vua Tương-dực tính hay choi-bòi và xa-xỉ, như là sai ngưòỉ thợ 

tên là Vũ như Tô s iu m làm cái điện 100 nóc, xây cái cửu- 
trùng-đàỉ, bát quân dân làm trong mấy năm tròi không xong, mà 
thật là hao-tổn tỉển-của, chết hại nhiều ngưòỉ. Rồi lại đóng 
chiến-thuyển bát đàn-bà chèo chơi ở hồ Tây. Lại tư-thông cả 
với những cung-nhân đời tiền triều. Vì hoang dâm như thế, cho 
nên sứ nhà Minh sang trông thấy ngài, bảo rằng ngài là tướng 
lợn, sự loạn-vong chác là sáp tới vậy. 

1. VIỆC THUÊ-MÁ. Việc thuế-má lúc bấy giờ thì đại-kháỉ cũng 
như mấy triều trước, nhưng không biết rõ tiển-tàỉ sản-vật 
đồng-nỉên thu được những gì. Đến đời vua Tưong-dực thấy sử 
chép rằng trước thì thuế vàng thuế bạc đồng niên thu được: 


Vàng mười, thứ tốt gọi là 
« kỉêm-kỉm » 


480 


lượ 

ng 


Vàng mười 
Bạc 


2.8 

83 

4.9 

30 


Nay vua Tưong-dực định lệ đổi lại 
mỗi năm thu được: 


Vàng mười thứ « kiêm- 

1 • II 

kim » 

Vàng mười 0! — 

6.1 

Bạ ~ ^ 25 

Những vàng bạc ấy là nộp vào kho để cho vua tỉêu-dùng. Còn 


cách thu-nộp thế nào thì không rõ. 



2. ĐẠI-VIỆT THÔNG-GIÁM. Đời bấy giờ có quan Binh-bộ 
Thượng-thư là ông Vũ Quỳnh s 91 làm xong bộ Đại-Việt 

thông-gỉám ^ s ® ÍS; chia ra từ họ Hồng-Bàng cho đến thập- 
nhị sứ-quân làm ngoạỉ-kỷ, còn từ Đỉnh Tỉên-hoàng đến Lê Tháỉ- 

tổ làm bản-kỷ, cả thảy là 26 quyển. Vua sai ông Lê Tung s 
soạn bài tổng-luận vể bộ sử ấy. 

3. SựBIÊN-LOẠN. Thời bấy giờ vua thì hoang chơi, triểu-thần 
thì tuy là có bọn ông Nguyễn văn Lang PtÈ Ềĩ, ông Lê Tung 

flb, ông Lương đắc Bằng ^ % ẼR, v.v... nhưng ngưòi thì già 
chết, người thì xin thôi quan về. vả cũng không có ai là ngưòỉ 
có thể ngăn giữ được vua và kỉnh-doanh được việc nước, cho 
nên trong nước gỉặc-gỉã nổi lên khắp cả mọi nơi. ở đất Kỉnh- 

bác thì có Thân duy Nhạc $ s, Ngô văn Tổng ^ ế/S, làm 
loạn ở huyện Đông-ngạn và huyện Gỉa-lâm; đất Sơn-tây thì có 

Trần Tuân ĩậ đánh phá. Lại có tên Phùng Chương /H 8: làm 

giặc ở núi Tam-đảo; Trần công Ninh f chống giữ ở 

huyện An-lãng. Đất Nghệ-an thì có Lê Hy Ì? í?§, Trịnh Hưng SP 

H, Lê văn Triệt s? ÍỈK làm phản. Lại ở huyện Thủy-đường 

(Hảỉ-dưong) có Trần Cao iS thấy sấm nói rằng ở phương 
đông có thiên-tử khí, bèn cùng với đồ-đảng đánh lấy đất Hảỉ- 
dương, Thủy-đường, Đông-triểu, rồi tự xung là vua Đê-thích 
giáng sinh, bởi thế thỉên-hạ theo có hàng vạn người. 

Trần Cao đem quân về đóng ở đất Bồ-để, bên kia sông Nhị-hà, 
chực sang lấy Kỉnh-đô. Sau quan quân sang đánh, Trần Cao lui 
về đóng ở Châu-sơn, thuộc phủ Từ-sơn. Vua sai An-hòa-hầu là 



Nguyễn hoằng Dụ Ptl sang đóng quân ở Bồ-để để chống 
giữ. 

Tuy trong nước giặc cưóp như thế, nhưng vua cũng không chịu 
sửa-sang việc gì cả, lại khinh-dể các quan triểu-thần. Bấy giờ 

có Nguyên-quận-công là Trịnh duy sản ầĩ SP 'IU 0, trước 
vẫn có công đi đánh giặc, nhưng sau vì hay can vua mà phải 

đánh. Trịnh duy sản tức giận bèn mưu với Lê quảng ĐỘ s? Jfi 

JH và Trình chí Sâm JẼ\ để lập vua khác, rồi giả mượn 
tiếng đi đánh giặc, đêm đem bỉnh vào cửa Bắc-thần giết vua 
Tương-dực. 

Ngài trị-vì được 8 năm, thọ được 24 tuổi. 

VIII. LÊ CHIÊU-TÔNG VÀ LÊ CUNG-HOÀNG (1516-1527) 

Niên-hiệu: Quang-thỉệu % ếp (1516-1526) 

Thống-nguyên ịỉt ft (1527) 

Bọn Trịnh duy sản giết vua Tương-dực rồi, hội triểu-đình lại 
định lập con Mục-ý-vương là Quang Trị % /p , mới có 8 tuổi, 
nhưng Võ-tá-hầu là Phùng Mại /H ÌB bàn nên lập cháu ba đời 

vua Thánh-tông là con cẩm-gỉang-vương tên là Ỷ ÍS, đã 14 tuổi. 
Đảng Trịnh duy sản bát Phùng Mại chém ngay ở chỗ nghị-sự, 
rồi lập Quang Trị. Quang Trị mới làm vua được ba ngày, chưa 

kịp đổi niên-hiệu, thì bị Trịnh duy Đại SP 'IU ÍS là anh Trịnh duy 
sản đem vào Tây-kỉnh. Quang Trị vào đấy được mấy ngày lại bị 
giết. 



Lúc trong Triều còn đang rối loạn, chưa biết ai là vua thì 

Nguyễn hoằng Dụ I5È 3Á ở bến Bồ -để được tin Trịnh duy 
sản đã giết vua Tương dực, bèn đem quân về đốt phá Kinh- 
thành và bắt Vũ như Tô, là người đốc việc làm đển-đàỉ cho vua 
Tương dực, đem chém ở ngoài thành. 

Bọn Trịnh duy sản lại lập con cẩm-gỉang-vương là Ỷ lên 
làm vua, tức là vua Chỉêu-tông Bp 

Nhưng bây giờ Kỉnh-thành đã bị tàn-phá rồi, Trịnh duy sản phải 
rước vua vào Tây-kỉnh. 

1. GIẶC TRẦN CAO QUẤY NHIẺU Ở ĐÔNG-ĐÔ. Giặc Trần 
Cao thấy Trỉểu-đình đã bỏ kỉnh-đô, bèn đem quân sang chiếm 
lấy, rồi tiếm hiệu làm vua. 

Trỉểu-đình vào đến Tây-kỉnh, truyền hịch đi các nơi lấy bỉnh ra 
đánh Trần Cao. 

Trịnh duy sản Ềĩ 14 M, Nguyễn hoằng Dụ Ptẽ 3Á í§, Trịnh Tuy 

ÌB ắS , Trần Chân Bĩ M và các quan cựu thần phân bỉnh ra vây 
Đông-kinh. Trần Cao phải bỏ thành chạy lên đất Lạng-nguyên 
(có lẽ là Lạng-sơn). 

Trỉểu-đình lại vể Đông-kỉnh, rồi sai Trịnh duy sản lên Lạng- 
nguyên đuổi đánh Trần Cao. Trịnh duy sản khỉnh địch quá, bị 
giặc giết mất. Quân giặc lại vể đóng ở Bồ-để. Vua sai Thỉết- 

sơn-bá là Trần Chân lil ÍỄ M đem quân đánh tập hậu, phá 
được quân của giặc. 



Trần Cao lại chạy về Lạng-nguyên, và thấy sự-nghỉệp không 

thành, bèn nhường quyển lại cho con là Thăng Wr rồi cát tóc đi 
tu để trốn cho khỏi nạn. 

2. QUAN TRONG TRlỂU LÀM LOẠN. Tuy giặc Trần Cao đã 
phá được, nhưng mà lúc bấy giờ vua Chỉêu-tông hãy còn trẻ 
tuổi, chưa quyết-đoán được, mà Trỉểu-thần thì không có aỉ là 
người có chí giúp nước, đến nỗi ngoài thì giặc làm loạn, trong 
thì các quan sinh ra hỉểm-thù, đem quân đánh lẫn nhau, như là 
Nguyễn hoằng Dụ và Trịnh Tuy, hai người đi đánh giặc về rồi 
mỗi người đóng quân một nơi để chống-cự với nhau, vua can 
ngăn cũng không được. 

ở trong triều thì bọn Trịnh duy Đại BP 'IU ÍS mưu sự làm phản, 
bị người tô cáo ra, phải giết cả đảng. 

Bọn Nguyễn hoằng Dụ và Trịnh Tuy cứ đánh nhau mãi, sau 
Trần Chân bênh Trịnh Tuy đem quân đánh Nguyễn hoằng Dụ. 
Nguyễn hoằng Dụ bỏ chạy vể giữ Thanh-hóa. 

Vua sai bọn Mạc đăng Dung JỈÌ3:Jif đi đánh Nguyễn hoằng Dụ. 
Nhưng Đăng Dung tiếp được thư của Hoằng Dụ viết riêng cho 
mình, bèn không đánh, đem quân trở vể. 

Bấy giờ quyển-bính về cả Trần Chân và lại có ngưòỉ nói rằng 
Trần Chân có ý làm phản, vua bèn cho ngưòỉ vòi Trần Chân vào 
thành rồi đóng cửa thành lại, bát giết đi. 

BỘ tướng của Trần Chân là bọn Hoàng duy Nhạc SI 'IU s, 

Nguyễn Kính Ptt ÍịR, Nguyễn Áng Ptt ât nghe tin Trần Chân phải 
giết, bèn đem quân vào đánh phá kỉnh-thành. Vua phải chạy sang 



lánh mình ở đất Gỉa-lâm, rồi cho ngưòỉ vào Thanh-hóa vòỉ 
Nguyễn hoằng Dụ ra đánh giặc. Nguyễn hoằng Dụ không ra. 

Chỉêu-tông không biết mong cậy vào ai được, phải cho ngưòỉ 
sang Hảỉ-dương vời Mạc đăng Dung về giúp. Mối thoán-đoạt 
gây nên từ đó. 

Nguyên Mạc đăng Dung là cháu 7 đòi ông Mạc đĩnh Chỉ Ji lã 

ẳ., ngày trước vốn ở làng Đông-cao, huyện Bình-hà (thuộc Hải- 
dương) sau dời sang ở làng Cổ-chaỉ (thuộc huyện Nghỉ-dưong, 
tỉnh Kỉến-an bây giờ). Mạc đăng Dung thủa trẻ nhà nghèo, làm 
nghề đánh cá, nhưng có sức mạnh, thỉ đỗ Đô-lực-sĩ, làm đến 
Đô-chỉ-huy-sứ về triều vua Uy-mục; đến triều vua Tưong-dực 

được phong là Vũ-xuyên-bá SÊ J 1 1 iù , sau vua Chiêu-tông lại 
phong là Vũ-xuyên-hầu SỒ j 1 1 ÍH. 

Nay vua Chỉêu-tông gọi sang, nhất thiết trao cả bỉnh quyển để 
đánh giặc Hoàng duy Nhạc. 

Mạc đăng Dung đem vua về ở Bồ-để rồi cho ngưòỉ mật dụ bọn 
Nguyễn Kính, Nguyễn Áng vể hàng. Bọn ấy nói rằng Trần 

Chân bị giết là tại Chử Khải lê Ẽk, Trịnh Hựu SP Ngô Bính 

^ gỉèm-pha. Nêu nhà vua làm tội ba ngưòỉ ấy thì xin về 
hàng. 

Vua bát ba người đem giết đi, nhưng bọn tên Kính tên Áng vẫn 
không giải bỉnh. Mạc đăng Dung lại dời vua về Bảo-châu (thuộc 
huyện Từ-lỉêm). Thế giặc vẫn mạnh, rồi lại có Trịnh Tuy và 

Nguyễn Sư làm phản, thông với bọn tên Kính lập Lê Do * 
lên làm vua, đóng hành-đỉện ở Từ-lỉêm. 



Vua lại phải cho ngưòi vào gọi Nguyễn hoằng Dụ lần nữa. 
Nguyễn hoằng Dụ đem bỉnh Thanh-hóa ra để cùng với Mạc 
đăng Dung đi đánh giặc. Nhưng Hoằng Dụ xuất bỉnh đánh 
trước, bại trận, phải rút quân về Thanh. 

Được ít lâu Mạc đăng Dung trừ được bọn Lê Do, Trịnh Tuy và 
Nguyễn Sư, rồi lại hàng được bọn Hoàng duy Nhạc, Nguyễn 
Kính, Nguyễn Áng đem vể làm vây-cánh của mình. Từ đó quyển 
bính về cả Đăng Dung. 

3. MẠC ĐĂNG DUNG CHUYÊN QUYỂN. Mạc đăng Dung bây 
giờ quyển-thế hống-hách, ra vào cung cấm tiếm dụng nghỉ-vệ 
thỉên-tử. Các quan ai có vì nhà vua mà can-gỉán điểu gì, thì Đăng 
Dung tìm cách giết đi. Các quan trỉểu-thần có nhiều người thấy 
quyển lớn vể cả họ Mạc, cũng bỏ vua mà theo phò Mạc đăng 
Dung. 

Vua Chỉêu-tông thấy vậy, mới mưu ngầm vói bọn nội thần là 

Phạm Hiến >E ®Ễ và Phạm Thứ >B £5 để đánh Mạc đăng Dung, 
lại cho ngưòi vào Tây-kỉnh vời Trịnh Tuy đem bỉnh ra làm 
ngoạỉ-ứng. Đêm đến canh hai vua chạy lên Son-tây để thu-xếp 
bỉnh-mã đánh họ Mạc. 

Sáng hôm sau Mạc đăng Dung mới biết vua xuất ngoại, liền sai 
Hoàng duy Nhạc đem quân đuổi theo, đến Thạch-thất, Duy 
Nhạc bị quân sở-tạỉ bắt được giết đi. 

Mạc đăng Dung cùng với các quan ở trong triều lập Hoàng-đệ là 
Xuân lên làm vua, tức là Cung-hoàng ỊjS M, đổi niên-hỉệu là 

Thống-nguyên ềít 7L . Nhung ở kỉnh-thành sợ vua Chỉêu-tông 
viện quân về đánh, cho nên Mạc đăng Dung rước Hoàng-đệ 
Xuân về ở đất Gỉa-phúc, nay là Gỉa-lộc thuộc tỉnh Hảỉ-dương. 



Khỉ vua Chỉêu-tông chạy lên Scm-tây, những ngưòỉ hào-kỉệt ở 
các nơi theo vể cũng nhiều, nhưng vì vua nghe lòi những kẻ 

hoạn-quan là bọn Phạm Điển >B E0, không theo lòi bàn của các 
tướng, cho nên lòng người li-tán, mọi việc hỏng cả. Vua cho 
người vào Thanh-hóa vời Trịnh Tuy ba bốn lần, Trịnh Tuy do-dự 
mãi không ra. Sau Trịnh Tuy cùng với Trịnh duy Tuấn đem hon 
một vạn quân ra giúp, thì vua lại nghe lòi bọn Phạm Điển bát 

Nguyễn bá Kỷ Ptt iù &E là thuộc tướng của Trịnh Tuy đem giết 
đi. Trịnh Tuy tức giận đem quân bắt vua Chỉêu-tông vể Thanh- 
hóa. 

Năm gỉáp-thân (1524) Mạc đăng Dung đem quân vào đánh 
Thanh-hóa, Trịnh Tuy thua trận rồi chết, vua Chỉêu-tông bị bát 
đem về để ở Đông-hà (thuộc huyện Thọ-xưong), rồi cho ngưòi 
đến giết đi. 

Vua Chỉêu-tông làm vua được 11 năm, thọ 26 tuổi. 

Cách hai năm sau là năm đỉnh-họi (1527), Mạc đăng Dung bát 
các quan nhà Lê thảo bài chiếu truyền ngôi cho nhà Mạc. 

Cung-hoàng và bà Hoàng-thái-hậu đểu bị giết cả. Bấy gỉờtrỉểu- 

thần có Vũ Duệ K # , Ngô Hoán ^ ỈU , quan Đô-ngự-sử là 

Nguyễn văn vận Ptt ÌS, quan Hàn-lâm hiệu-lý là Nguyễn thái 

Bạt Ptt s ÍS, quan Lễ-bộ thượng-thư là Lê tuấn Mậu s? íẫ Í8, 

quan Lạỉ-bộ thượng-thư là Đàm thận Huy pặ 'K ÍÉ, quan Tham- 

chính-sứ là Nguyễn duy Tường Ptt 'IU ỉặ, quan Quan-sát-sứ là 

Nguyễn tự Cường Ptt ẽ 3M, tước Bình-hồ-bá là Nghiêm bá Ký 

s ÍỄ K, quan Đô-ngự-sử là Lại kim Bảng quan HỘ- 



bộ Thượng-thư là Nguyễn thiệu Tri Ptè ắp ÍP, quan Phó Đô-ngự- 

sử là Nguyễn hữu Nghiêm PtÈ 'íl ss , quan Lễ -bộ tả Thị-lang là 

Lê vô Cương 5? M il đểu là người khoa-gỉáp cả, ngưòỉ thì nhổ 
vào mặt Mạc đăng Dung hay là lấy nghiên mực đập vào mặt, 
hay chưỏi-máng, bị Đăng Dung giết đi. Có ngưòi thì theo vua 
không kịp, nhảy xuống sông mà chết, ngưòỉ thì quay đầu về 
Lam-sơn lạy rồi tự-tử. Những người ấy đểu là ngưòi có nghĩa- 
khí để tiếng thom về sau. 

Nhà Lê, kể từ vua Tháỉ-tổ cho đến vua Cung-hoàng vừa một 
trăm năm (1428-1527), được 10 ông vua. Nhưng trong bấy nhiêu 
ông, trừ vua Tháỉ-tổ ra, thì chỉ có vua Thánh-tông và vua Hỉến- 
tông là đã lớn tuổi mới lên ngôi, còn thì ông nào lên làm vua cũng 
còn trẻ tuổi cả. Vì thế cho nên việc trỉểu-chính mỗi ngày một 
suy-kém, lại có những ông vua hoang dâm, làm lắm điểu tàn-bạo 
để đến nỗi trong nước xảy ra nhiều sựbỉến-loạn. 

vậy vận nhà Lê phải lúc trung-suy, nhưng công-đức vua Tháỉ-tổ 
và vua Thánh-tông làm cho lòng ngưòỉ không quên nhà Lê, cho 
nên dầu nhà Mạc có cưóp ngôi cũng không được lâu-bển, và về 
sau họ Trịnh tuy có chuyên-quyển nhưng cũng chỉ giữ ngôi chúa, 
chứ không dám cưóp ngôi vua. 


Chú thích cuối trang 

1. A Lưu đi cận châu là vào Nghệ-an, đi viễn châu là vào Bố- 
chính đi ngoại châu là vào Tân-bình. 



2. A Bát nghị J\ÍỀ là: Nghị thân ÍỀ IS, nghị cô ÍỀ nghị 
hiền m M, nghị năng m ib, nghị công m ĩb, nghị quí m n, 

nghị cần m IÍJ, nghị tân m #. Xem ở sách Chu-lễ thì biết 
rõ. 

3. A « Khâm-định Việt-sử» chép rằng sông Bình-lỗ chảy từ 
Tháỉ-nguyên về đến Phù-lộ, thì có lẽ sông Bình-lỗ là sông 
Cà-lổ chăng? 

4. A Lão-qua, là đất thượng Lào ở về phía Tây Bắc-Vỉệt bây 
giờ tức là Louang-Prabang Có khỉ gọi là nước Nam- 
chướng. 

5. A Theo địa-dư nước Tàu, thì Kỉm-sa-giang là khúc trên 
sông Trưng-gỉang. Sông ấy chảy ở phía bắc qua tỉnh Tây- 
khương và Tứ-xuyên. Đây có lẽ là nhà chép sử lẫn với khúc 
sông Lan-thương-gỉang là khúc trên cửu-long-gỉang. 


PHỤ-LỤC 

Phiên âm bài Hán-văn từ trang 237 đến trang 241 
(Việt-Nam sử-lược) 

BÌNH NGÔ ĐẠI-CÁO 

Cái văn: nhân nghĩa chi cử, yêu tại an dân; điêu phạt chi sư, 
mạc tiên khử bạo. Duy ngã Đại-Việt chỉ quôc, thực vi văn-hiên 
chi bang. Son xuyên chỉ phong vực ký thù, Nam Bắc chỉ phong- 
tục dỉệc dị. Tự Triệu Đinh Lý Trân chi triệu tạo ngã quôc, dữ 
Hán Đường Tông Nguyên nhỉ các đê nhât phưong. Tuy cường 
nhược thì hữu bât đồng, nhỉ hào kiệt thê vị thường phạp. 


cô Lưu Cung tham công dĩ thủ bại, nhi Triệu Tiêt hiêu đại dĩ 
xúc vong. Toa Đô ký cầm ư Hàm-tử quan, Ô Mã hựu ê ưBạch- 
đằng hải. Kê chư vãng cổ, quyêt hữu mình trưng. 

Khoảnh nhân Hổ-chính chi phiền-hà, trí sửnhân-tâm chỉ oán- 
bạn. Cuồng-Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân; ngụy-đảng 
hoài gian, cánh dĩ mãi ngã quôc. Hân thưong-sinh ưngược- 
dỉễm, hảm xích-tử ư họa-khanh. Khi thiên võng dân, quỷ-kê cái 
thiên vạn trạng; liên binh kêt hân, nẫm ác đãi nhị thập niên. Bại 
nghĩa thương nhân, kiền khôn ky hổ dục tức; trọng khoa hậu 
lỉễm, sơn trạch mỹ hữu kiêt di. Khai kim-trường, tắc mạo lam- 
chướng nhi phủ sơn đào sa; thái minh-châu, tắc xúc gìao-long 
nhi hoàn yêu thôn hải. Nhiễu dân thiêt huyền lộc chi hãm tịnh, 
diễn vật chức thúy cầm chi võng la. Côn trùng thảo mộc giai bât 
đắc dĩ toại kỳ sinh, quan quả điên-lỉên câu bât hoạch dĩ an kỳ 
sở. Tuân sinh dân chỉ huyêt, dĩ nhuận kiệt-hiệt chỉ vẫn nha; cực 
thổ mộc chỉ công, dĩ sùng cồng tư chi giải vũ. Châu lý chỉ chỉnh 
dao trọng khôn, lư diêm chi trữ trục giai không. Quyêt Đông- 
hải chi thủy, bât túc dĩ trạc kỳ ô; Khánh Nam-son chi trúc, bât 
túc dĩ thư kỳ ác. Thân nhân chi SỞ cộng phẫn, thiên địa chi SỞ 
bât dung. 

Dư phân tích Lam-son, thê thân hoang dã. Niệm thê-thù khởi 
khả cộng đái, thệ nghịch-tặc nan dữ câu sinh. Thông tâm tật thủ 
giả thùy thập dư niên, thường đảm ngọa tân giả cái phi nhât 
nhật. Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao-lược chi thư; 
tức cổ nghiệm kìm, tê suy cứu hưng vong chỉ lý. Đồ hồi chỉ chí, 
ngộ mỵ bât vong. Đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì, chính tặc thê 
phương trương chỉ nhật. 



Nại dĩ nhân tài thu diệp, tuân kiệt thân tỉnh. Bôn tẩu tiền hậu 
giả ký phạp kỳ nhân, mưu mô duy ác giả hựu quả kỳ trợ. Đặc dĩ 
cứu dân chi niệm, mỗi uât-uât nhi dục đông; cô ưđãi hiền chi 
xa, thường cấp-cấp dĩ hư tả. Nhiên kỳ đắc nhân chi hiệu, mang 
nhược vọng dương; do kỷ chỉ thành, thậm ư chửng nịch. Phẫn 
hung-đồ chỉ vị diệt, niệm quôc-bộ chi tao truân. Linh-sơn chi 
thực tận kiêm tuần, Khôi-huyện chi chúng vô nhât lữ. Cái thiên 
dục khôn ngã dĩ giáng quyêt nhâm, cô dư ích lệ chi dĩ tê vu 
nạn. Yêt can vi kỳ, manh lệ chỉ đổ tứ tập; đầu giao hưởng sĩ, 
phụ tử chỉ binh nhât tâm. Dĩ nhược chê cường, hoặc công nhân 
chi bât bị; dĩ quả địch chúng, thường thiêt phục dĩ xuât kỳ. 

Tôt năng dĩ đại nghĩa nhi thắng hung-tàn, dĩ chi nhân nhi dịch 
cường-bạo. Bồ-đâng chi đình khu điện xiêt, Trà-lân chi trúc phá 
khôi phi. Sĩ khí dĩ chi ích tăng, quân thanh dĩ chi đại chân. Trần 
Trí, Sơn Thọ, văn phong nhi trĩ phách; Lý An, Phương Chính, dả 
tức dĩ thâu sinh. Thừa thắng trường khu, Tây-kinh ký vi ngã hữu; 
tuyển phong tiên thủ, Đông-đô tận phục cựu cương. Nỉnh- 
kiều chi huyêt thành xuyên, lưu tinh vạn lý; Tụy-động chỉ thỉ 
tích dã, di xú thiên niên. Trân Hiệp tặc chỉ phúc tâm, ký kiêu kỳ 
thủ; Lý Lượng tặc chỉ gian đố, hựu bộc quyêt thỉ. Vương Thông 
lý loạn nhi phần giả ích phần, Mã Anh cứu đâu nhi nộ giả ích 
nộ. BỈ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong; ngã mưu phạt nhi 
tâm công, bât chiên tựkhuât. vị bỉ tât dịch tâm nhỉ cải lự, khởi 
ý phục tác nghiệt dĩ tôc cô. Chấp nhât kỷ chi kiên, dĩ giá họa ư 
tha nhân; tham nhât thì chi công, dĩ di tiêu ưthiên-hạ. Toại lệnh 
Tuyên-đức chi giảo đồng, độc binh vôyêm; nhưng mệnh Thạnh 
Thăng chi nhụ tướng, dĩ du cứu phân. Đinh-vị cửu nguyệt, Liễu 
Thăng toại dẫn binh do Khâu-ôn nhi tiên; bản niên bản nguyệt, 
Mộc Thạnh dỉệc phân đồ tự Vân-nam nhỉ lai. Dư tiền ký tuyển 



bỉnh tắc hiểm dĩ tồi kỳ phong, dư hậu tái điều bỉnh tiệt lộ dĩ 
đoạn kỳ thực. Bản nguyệt thập bát nhật, Liễu Thăng vỉ ngã quân 
sở công, kê đọa ưChi-lăng nhi dã; bản nguyệt nhị thập nhật, 
Liễu Thăng vi ngã quân SỞ bại, thân tử ư Mã-yên chi son. Nhị 
thập ngũ nhật, Bảo-định bá Lương Minh trận hãm nhi táng khu; 
nhị thập bát nhật, thượng -thư Lý Khánh kê cùng nhỉ vẫn thủ. 

Ngã toại nghinh nhận nhi giải, bỉ tự đảo qua tương công. Kê 
nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vỉ, kỳ dĩ thập nguyệt trung tuân nhi 
diễn diệt. Viên tuyển tỳ hưu chỉ sĩ, thân mệnh trảo nha chỉ thần. 
Âm tượng nhi hà thủy can, ma đao nhi sơn thạch khuyêt. Nhât 
cổ nhỉ kình khô ngạc đoạn, tái cổ nhỉ điểu tán quân kỉnh. Quyêt 
hội nghị ưbăng đê, chân cương phong ư cảo diệp. Đô-đôc Thôi 
Tụ tât hàng nhi tông khoản, thượng -thư Hoàng Phúc diện 
phược dĩ tụm câm. Cưong-thi tắc Lạng-gỉang, Lạng-son chỉ đồ; 
chiên-huyêt xích Xưong-giang, Bình-than chi thủy. Phong vân vị 
chi biên sắc, nhật nguyệt thảm dĩ vô quang. 

Kỳ Vân-nam binh vi ngã quân SỞ ách ưLê-hoa, tựđỗng nghỉ hư 
hát nhi tiên dĩ phá đảm. Kỳ Mộc Thạnh chúng văn Thăng quân 
đại bại ưcân-trạm, toại lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân. 
Lãnh-câu chi huyêt xử phiêu, gỉang-thủy vị chi ôyêt; Đan-xá chi 
thỉ sơn tích, dã thảo vị chỉ ân hồng. Lưỡng lộ cứu binh, ký bât 
tuyền chủng nhi câu bại; các thành cùng khâu, dỉệc tương giải 
giáp dĩxuât hàng. Tặc thủ thành câm, bỉ ký điệu ngạ-hổ khât 
liên chỉ vỹ; thân vũ bâtsát, dưdỉệc thể Thượng-đê hiêu sình 
chi tâm. Tham-tướng Phương Chính, nộỉ-quan Mã Kỳ, tiên cấp 
hạm ngũ bách dư sưu, ký độ hải nhi do thả hổn phi phách táng. 
Tổng -binh Vương Thông, tham-chính Mã-Anh, hựu cấp mã sổ 
thiên dư thât, dĩ hoàn quôc nhỉ ích tự cổ lật tâm kỉnh. BỈ ký úy 



tử tham sinh, nhi tu hỉêu hữu thành; dư dĩ toàn quân vi thượng, 
nhỉ dục dân đắc tức. 

Phỉ duy kê mưu chỉ cực kỳ thâm viễn, cái dỉệc cổ kim chỉ SỞ vị 
kiên văn. Xã-tắc dĩ chỉ điện an, son xuyên dĩ chỉ cải quán. Kiền 
khôn ký bĩ nhi phục thái, nhật nguyệt ký hôi nhi phục minh. Vu dĩ 
khai vạn thê thái bình chỉ cơ, vu dĩ tuyêt thiên cổ vô-cùng chỉ sỉ. 
Thị do thiên địa tổ tông chỉ lỉnh, hữu dĩ mặc tương âm hựu, nhỉ 
trí nhiên dã. 

Ô-hôỉ Nhât nhung đại-định, ngật thành vô cạnh chi công; tứ hải 
vĩnh-thanh, đản bô duy-tân chi cáo. Bá cáo hà nhĩ, hàm sử văn 
trí. 

Xem bài dịch nghĩa ỉn từ trang 242 đến trang 245, 
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